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1. MỞ ĐẦU

1.1 Lý do lập quy hoạch, mục tiêu và nhiệm vụ
1.1.1 Lý do lập quy hoạch chi tiết
Yên Bái là tỉnh nằm ở vùng Tây Bắc của Tổ quốc, theo định hướng quy hoạch vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ, thành phố Yên Bái được xác định là một trong các đô thị trung chuyển quan trọng của hành lang kinh tế Vân Nam - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Định hướng này mở ra cơ hội để Yên Bái phát triển đô thị mạnh mẽ nhờ yếu tố kích thích phát triển của vùng.

Yên Bái có phong cảnh thiên nhiên đa dạng, môi trường sinh thái trong lành với nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng có tiềm năng cho việc đầu tư xây dựng các điểm du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học. Khu du lịch danh thắng hồ Thác Bà có diện tích trên 19.000 ha, với trên 1.300 hòn đảo lớn, nhỏ được bao bọc bởi dãy núi hùng vĩ và nhiều hang động kỳ thú như: động Thuỷ Tiên, động Xuân Long, hang Bạch Xà, núi Cao Biền, núi Chàng Rể và được gọi là “Vịnh Hạ Long trên núi”.  Nơi đây có tiềm năng phát triển các loại hình du lịch sinh thái với quy mô lớn. Khu vực miền Tây (huyện Văn Chấn và thành phố Yên Bái) có cánh đồng Mường Lò - vựa lúa lớn thứ hai vùng Tây Bắc. Các danh lam thắng cảnh và điểm du lịch độc đáo như Suối Giàng nằm trên độ cao gần 1.400m - nơi có chè San Tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi, suối nước nóng Bản Bon - nguồn nước nóng thiên nhiên với độ nóng 35oC – 45oC; Vùng ruộng bậc thang Mù Căng Chải với 2.300 ha đã được xếp trong danh mục khu di tích - danh thắng cấp Quốc gia; khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu huyện Văn Yên; hồ Đầm Vân Hội thuộc huyện Trấn Yên; khu bảo tồn loài và sinh cảnh xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải,... rất thích hợp với việc phát triển các khu nghỉ dưỡng sinh thái, hệ thống các nhà nghỉ đơn lập kiến trúc vùng cao, các khu sinh cảnh,... Bên cạnh đó, Yên Bái còn có nhiều di tích văn hóa, lịch sử lâu đời phục vụ cho du lịch văn hóa - tâm linh, như Đền Đông Cuông, Đền Nhược Sơn, Khu chùa - Đền Hắc Y - Đại Cại, Đền Thác Bà, Động Hương Thảo, Chùa Ngọc Am... cùng với văn hóa ẩm thực của các dân tộc và kho tàng văn hóa phi vật thể phong phú như múa xòe, múa khèn, hát giao duyên,... là yếu tố dấp dẫn thu hút khách du lịch trong nước và ngoài nước. 

Với tiềm năng Du lịch sẵn có đòi hỏi Yên Bái cần có hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ và cơ sở vật chất lớn để thu hút và đáp ứng nhu cầu cho du khách đến với Yên Bái, đặc biệt là khu vực trung tâm thành phố hay các phường có điều kiện kết nối giao thông thuận tiện hay có khả năng khai thác cảnh quan tự nhiên độc đáo, đặc biệt là sông Hồng, tại đó du khách có thể dừng chân hoặc nghỉ ngơi sau những chuyến du lịch trải nghiệm ở các địa danh trên đồng thời tận hưởng giá trị cảnh quan sông Hồng.

Phường Hợp Minh có vị trí tại phía Nam khu trung tâm của thành phố Yên Bái, nằm giáo sông Hồng với chiều dài giáp bờ sông khoảng 2,5km. Hợp Minh có cảnh quan thiên nhiên đẹp, môi trường trong lành, đặc biệt có kết nối rất thuận tiện với trung tâm hành chính thành phố Yên Bái, cơ quan hành chính của Tỉnh Yên Bái thông qua cầu Yên Bái – đây là 1 công trình mang tính biểu tượng của Yên Bái, gắn với lịch sử phát triển của thành phố. Hợp Minh địa hình đặc trưng của địa hình khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ, đặc biệt các ngọn đồi phía Bắc và Tây Bắc của phường có tầm nhìn rất tốt về phía trung tâm thành phố và ra sông Hồng, có các tuyến kết nối giao thông đối ngoại quan trọng như: Quốc lộ 32C, đường dẫn nối với cao tố Hà Nội – Lào Cai, … đây là điều kiện tự nhiên rất độc đáo và động lực để phát triển các dự án đầu tư về nhà ở hoặc khai thác du lịch. 

Khu vực nghiên cứu quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phường Hợp Minh có nằm ở phía Bắc của phường Hợp Minh, tiếp giáp với sông Hồng và Quốc lộ 32C. Khu đất có vị trí rất thuận tiện về giao thông kết nối với trung tâm thành phố qua cầu Yên Bái – một công trình kiến trúc độc đáo được ví như cầu Long Biên ở thủ đô Hà Nội, nơi đây tầm nhìn rộng về phía trung tâm thành phố và sông Hồng. Với đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt hiện nay tuyến đường kết nối từ đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai về trung tâm thành phố Yên Bái đã được xây dựng hoàn thành và kết nối vào tuyến đường Quốc lộ 32C ở phía Nam khu đất, đây là lợi thế vô cùng thuận lợi cho việc phát triển xây dựng khu đô thị mới tại đây. Ngày 15/8/2019 UBND Tỉnh Yên Bái đã có văn bản số 2219/UBND-XD về việc nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất các dự án đầu tư khu đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái, ngày 16/12/2019 UBND Tỉnh Yên Bái đã có văn bản số 3612/UBND-XD về việc lập một số đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại hai văn bản trên, UBND tỉnh đã đồng ý chủ trương giao cho UBND thành phố Yên Bái nghiên cứu lập đồ án quy hoạch khu đô thị mới phường Hợp Minh theo định hướng phát triển chung của thành phố trong tương lai.
Do đó, để tạo cơ sở pháp lý cho việc đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt thì việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phường Hợp Minh theo chủ trương của UBND tỉnh là rất cần thiết.
1.1.2 Mục tiêu và nhiệm vụ
1.1.2.1. Mục tiêu

· Xây dựng và nâng cao khả năng phát triển không gian đô thị thành phố Yên Bái nhằm tăng năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư và xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hóa, làm cầu nối giao lưu văn hóa giữa các dân tộc vùng núi phía Tây Bắc của Tổ quốc, phấn đấu đưa thành phố Yên Bái đạt tiêu chí của đô thị loại II.

· Tạo quỹ đất ở mới cho phường Hợp Minh với đa dạng loại hình nhà ở phù hợp với nhiều đối tượng và nhu cầu thị trường, bổ sung các công trình hạ tầng tiện ích, thương mại dịch vụ cho phường, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

· Khai thác triệt để giá trị cảnh quan của khu vực cũng như tạo dựng khu ở, nghỉ dưỡng kiểu mẫu, hiện đại, có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và đồng bộ. Phương án thiết kế đô thị tận dụng được cảnh quan của khu vực, tạo điểm nhấn đặc biệt cho phường Hợp Minh thành cửa ngõ của thành phố Yên Bái.

· Xây dựng mô hình nhà ở đa dạng, chất lượng phù hợp với nhiều đối tượng và nhu cầu thị trường. Hình thành khu dân cư thân thiện với môi trường và hướng tới phát triển bền vững;

· Xây dựng khu dân cư chất lượng cao với phong cách hiện đại, tiện nghi đầy đủ để định cư ổn định. Cải tạo, thúc đẩy môi trường kinh doanh nhằm thu hút các nhà đầu tư chính là chất xúc tác hữu hiệu nhất cho việc phát triển kinh tế địa phương;

· Đáp ứng nhu cầu nhà ở mới, tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng từ khai thác hợp lý quỹ đất đô thị. Khai thác tối đa hiệu quả sử dụng đất cho địa phương và đem lại lợi ích cao nhất cho cộng đồng. Kiến tạo một dân cư xanh trong tổng thể dân cư hiện hữu;

· Tạo cơ sở pháp lý để triển khai dự án đầu tư xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt.
1.1.2.2. Nhiệm vụ

· Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan nhằm khai thác hiệu quả cảnh quan tự nhiên của khu vực để tạo ra một khu dân cư hấp dẫn cho phường Hợp Minh;
· Tạo ra các cộng đồng ở có chất lượng;
· Xác định vị trí thích hợp để bố trí các công trình dịch vụ công cộng nhóm nhà và khu đô thị;
· Tính toán quy mô dân số và các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất và chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật;

· Quy hoạch sử dụng đất và quy định cụ thể các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho từng ô đất quy hoạch;

· Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống đường giao thông đảm bảo hiệu quả đầu tư và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững;
· Xây dựng quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết xây dựng, làm cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng và là cơ sở pháp lý để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý xây dựng theo quy hoạch.

1.2 Cơ sở thiết kế quy hoạch
· Luật Quy hoạch đô thị được hợp nhất tại Văn bản số 11/VBHN-VPQH ngày 04/7/2019 của Văn phòng Quốc hội; Luật Kiến trúc số 40/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của Quốc hội; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
· Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày ngày 30 tháng 08 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một sô nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; ;

· Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về Thiết kế đô thị; Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị; Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; Thông tư số 22/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;
· Biên bản lấy ý kiến cộng đồng dân cư vào đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái ngày 28 tháng 10 năm 2020;

· Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái;

· Văn bản số 3571/BCH – TM ngày 11/12/2019 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái V/v tham gia ý kiến vào quỹ đất dự kiến phát triển đô thị tại phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái;
· Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060;

· Văn bản số 962/SGTVT-KHTC ngày 15 tháng 7 năm 2020 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái V/v tham gia ý kiến vào nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung thành phố Yên Bái đế năm 2030;

· Văn bản số 3612/UBND-XD ngày 16/12/2019 của UBND Tỉnh Yên Bái về việc lập một số đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

· Văn bản số 2219/UBND-XD ngày 15/8/2019 UBND Tỉnh Yên Bái về việc nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất các dự án đầu tư khu đô thị trên địa bàn thành phố Yên Bái;

· Bản đồ đo đạc khảo sát địa hình của khu vực lập quy hoạch do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng Cotana lập;
· Các tài liệu, số liệu hiện trạng khác có liên quan.

2. ĐẶC ĐIỂM HIỆN TRẠNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG
2.1 Vị trí và đặc điểm điều kiện tự nhiên
2.1.1 Vị trí, giới hạn khu đất

· Vị trí: Khu đất lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ xây dựng 1/500 thuộc nằm trong phạm vi quản lý hành chính của phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, ranh giới nghiên cứu cụ thể như sau:

· Phía Bắc: giáp sông Hồng;
· Phía Nam và phía Đông: giáp khu dân cư hiện trạng và đường Hoàng Quốc Việt (Quốc lộ 32C);
· Phía Tây: giáp khu dân cư hiện trạng và đường Ngô Minh Loan (Quốc lộ 37).
· Khu đất nghiên cứu quy hoạch có diện tích khoảng: 24,45ha.
2.1.2 Địa hình, địa mạo

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có địa hình t​ương đối phức tạp, độ dốc nền tự nhiên khá lớn i = 5,0% (90%, cao độ nền từng khu vực như​ sau:

· Khu vực trung tâm dự án có cao độ nền trung bình từ +32,77m( 83,17m;

· Khu vực đường Hoàng Quốc Việt (Quốc lộ 32C) và dân cư hiện trạng tiếp giáp Phía Đông và Phía Nam ranh giới dự án có cao độ nền trung bình từ +32,47m( 39,07m;
· Khu vực đường Ngô Minh Loan (Quốc lộ 37) và dân cư hiện trạng phía Tây có cao độ nền trung bình từ +38,24m( 39,07m;
· Nhìn chung nền địa hình toàn khu vực nghiên cứu tương đối phức tạp, có cao độ cao hơn đường hiện trạng và khu vực xung quanh.   
2.1.3 Khí hậu, thủy văn
· Đặc điểm khí hậu:

· Thành phố Yên Bái có đặc trưng của tiểu vùng khí hậu Tây Bắc, trong năm có 4 mùa rõ rệt và chịu ảnh hưởng nhiều của địa hình (Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Yên Bái năm 2016).

a. Nhiệt độ: 

· Nhiệt độ trung bình năm: 23,8oC.

· Nhiệt độ cao nhất trung bình năm: 29,8oC.

· Nhiệt độ thấp nhất trung bình năm: 15,8oC.

b. Mưa: 

· Lượng mưa trung bình năm: 1805mm.

· Lượng mưa tháng lớn nhất: 404.7mm (tháng 5,7).

· Lượng mưa tháng thấp nhất: 17.6mm (tháng 2,12).

· Số ngày mưa trung bình năm: 154 ngày.

· Mưa nhiều vào các tháng 5,6,7,8 chiếm tới 80-83% lượng mưa cả năm.

c. Nắng:

· Nằm ở vị trí nội chí tuyến, lượng bức xạ mặt trời là lớn và khá đồng đều. Số giờ nắng trong năm phụ thuộc vào độ che phủ của mây, những tháng nhiều mây che khuất mặt trời thì số giờ nắng giảm và ngược lại. Số giờ nắng trung bình một năm là 1.454 giờ. 

· Lượng bức xạ nhiệt luôn dương tạo ra các sinh khối lớn thuận tiện cho sự phát triển của cây lúa và các loại cây hoa quả có hạt như nhãn, vải....

d. Lượng bốc hơi:

· Lượng bốc hơi trung bình năm là 263 mm.

e. Độ ẩm:

· Là khu vực nằm sâu trong nội địa, độ ẩm khu vực thường thấp hơn so với một số nơi trong tỉnh. Độ ẩm tương đối 84% rất thích hợp phát triển cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả.

e. Gió:

· Gió mùa Đông Bắc từ tháng 12 năm trước đến tháng 3 năm sau. Gió mùa Đông Nam từ tháng 4 đến tháng 11 tạo ra sự mát mẻ. Sang thời kỳ đầu mùa hè (tháng 5, 6) có gió Tây Nam xen kẽ tạo ra khí hậu khô nóng và độ ẩm thấp. Tốc độ gió trung bình 1,6m/s, tốc độ lớn nhất 27m/s.

f. Giông:

· Trong những ngày mùa Đông, hiện tượng sương mù về sáng sớm và chiều tối phổ biến. Trong mùa này hàng năm còn có một vài ngày sương muối. Tổng số ngày có giông trung bình năm 100,2 ngày.

g.  Thuỷ văn:

· Khu vực quy hoạch nằm liền kề với bờ sông Hồng và chịu ảnh h​ưởng trực tiếp chế độ thủy văn của hệ thống sông H​ồng, đặc biệt là khu vực ven sông và khu đất bằng phẳng ở phía Đông ranh giới. Các khu vực khác do có cao độ khá cao so với mực nước sông Hồng nên tác động của thủy văn đến dự án là rất nhỏ. 

2.2 Hiện trạng
2.2.1 Hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan và hạ tầng xã hội
· Khu đất lập quy hoạch chủ yếu là đất lâm nghiệp và một phần đất nông nghiệp. Bao quanh ngoài ranh giới dự án là đất ở dân cư hiện trạng. 
· Kiến trúc cảnh quan trong khu đất lập quy hoạch chủ yếu là nhà dân cấp 4 và cây cối hiện trạng, không có gì đặc biệt.
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	Hiện trạng cảnh quan khu vực phía Bắc

	[image: image4.jpg]



	[image: image5.jpg]



	[image: image6.jpg]




	Hiện trạng cảnh quan khu vực phía Nam, phía Đông
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	Hiện trạng cảnh quan khu vực phía Tây


· Hạ tầng xã hội: trong ranh giới khu đất lập quy hoạch có nhà văn hóa thôn 6 vị trí phía Đông Bắc ranh giới dự án.
Bảng tổng hợp hiện trạng sử dụng đất

	STT
	CHỨC NĂNG SỬ DỤNG ĐẤT
	DIỆN TÍCH (m2)
	TỶ LỆ
	ĐÁNH GIÁ ĐẤT

	1
	ĐẤT Ở LÀNG XÓM
	12894,21
	5,27
	I

	2
	ĐẤT Ở HỖN HỢP
	24272,41
	9,93
	I

	3
	ĐẤT LÂM NGHIỆP
	173612,41
	71,01
	II

	4
	ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	8562,39
	3,50
	II

	5
	NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
	6712,94
	2,75
	II

	6
	ĐẤT CÔNG CỘNG
	430,62
	0,18
	I

	7
	ĐẤT KHO TÀNG
	4197,25
	1,72
	I

	8
	MẶT NƯỚC
	3039,29
	1,24
	III

	9
	ĐẤT GIAO THÔNG + ĐẤT TRỐNG
	10774,23
	4,41
	 

	 
	TỔNG
	244495,75
	100,00
	 


2.2.2 Những nét đặc trưng về môi trường cảnh quan

· Khu vực nghiên cứu nằm ở trung tâm thành phố, bao quanh là nhà dân hiện trạng, phần lõi dự án là khu vực cây cối hiện hữu. Cảnh quan dự án không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, do địa hình tự nhiên khá cao nên khu vực dự án có tầm nhìn rộng về phía sông Hồng và trung tâm thành phố ở phía Bắc.
2.3 Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

2.3.1 Hiện trạng giao thông

· Bao quanh dự án là các tuyến đường giao thông hiện trạng, phía Đông và Nam là đường Hoàng Quốc Việt (quốc lộ 32C, đường nhựa) bề rộng trung bình 11,0-17,0m, phía Tây là tuyến đường Ngô Minh Loan (quốc lộ 37, đường nhựa) có bề rộng là 21,0m, phía Bắc là đường bê tông hiện trạng giáp sông Hồng bề rộng trung bình là 3,0-5,0m.
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Đường Hoàng Quốc Việt (11,0 – 17,0m) = (2,0-5,0)m + 7,0m + (2,0-5,0)m
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Đường Ngô Minh Loan 21,0 m = 5,0m + 11,0m + 5,0m
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Mặt cắt điển hình hiện trạng đường Hoàng Quốc Việt

(QL 32C)
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Mặt cắt điển hình hiện trạng đường Ngô Minh Loan

(Quốc lộ 37)
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Đường bê tông giáp Sông Hồng (3,0 –5 ,0)m
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Mặt cắt điển hình hiện trạng đường bê tông


2.3.2 Hiện trạng nền và thoát nước mặt
· Khu vực quy hoạch hiện tại chủ yếu là đất trồng cây. Địa hình tự nhiên chủ yếu bị tác động ở các khu vực dân cư hiện trạng bao quanh, khu vực đồi cao tủng tâm chưa bị can thiệp nhiều vào địa hình tự nhiên. Nước mưa tự chảy tràn trên bề mặt về phía sông Hồng và thấm xuống nền đất.
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	Hiện trạng thoát nước khu vực đường hiện trạng bao quanh dự án


2.3.3 Hiện trạng cấp nước

· Khu vực dân cư hiện trạng phía Tây dự án đã có nước sạch của thành phố cung cấp thông qua tuyến ống cấp nước sạch đi qua cầu Yên Bái. Khu vực phía Đông dự án chưa có hệ thống cấp nước sạch, khu dân cư hiện trạng chủ yếu tự khai thác nước sinh hoạt từ nguồn nước ngầm.
2.3.4 Hiện trạng cấp điện

· Khu vực dự án đã có hệ thống cấp điện cho dân cư hiện trạng, mạng lưới cấp điện chủ yếu là lưới đi nổi trên cột bê tông. Mạng lưới chiếu sáng chưa được đầu tư đồng bộ, một số tuyến đường được người dân tự lắp đèn chiếu sáng.
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	Hiện trạng cấp điện khu vực phía Tây dự án (đường Ngô Minh Loan)
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	Hiện trạng cấp điện khu vực phía Đông dự án (đường QL 32C)


2.3.5 Hiện trạng thoát nước bẩn và VSMT

· Khu vực quy hoạch chưa có hệ thống thoát nước thải riêng, nước thải đang thoát chung với mương thoát nước mưa dọc đường Quốc lộ 32C, Quốc lộ 37 và 1 phần ở phía Đông tự chảy ra sông Hồng sau khi xử lý sơ bộ qua bể tự hoại của nhà dân.
2.3.6 Hiện trạng môi trường khu vực

a. Hệ sinh thái

· Hệ sinh thái trong khu vực nghiên cứu thuộc loại đơn giản. Thảm thực vật chủ yếu gồm cây cối tự nhiên và thảm cỏ. 

b. Môi trường nước

· Phía Đông Bắc ranh giới dự án có mương hiện trạng thoát nước ra sông Hồng. Nước mưa chảy tràn tự nhiên trên bề mặt, 1 phần thấm xuống đất và phần còn lại tự chảy ra sông Hồng. Khu vực không có nguồn phát sinh ô nhiêm môi trường nước nên không có tác động tiêu cực tới chất lượng nước sông Hồng.
c. Môi trường đất

· Môi trường đất khá tốt, không có nguồn gây ô nhiễm môi trường đất.

d. Môi trường không khí

· Môi trường không khí khá tốt, không có nguồn gây ô nhiễm môi trường không khí trong khu vực dự án. Trong khu vực nghiên cứu không có các hoạt động gây ô nhiễm môi trường không khí, phần khí thải phát sinh do hoạt động giao thông từ phương tiện hoạt động trên các tuyến đường bao quanh dự án là không đáng kể.
· Trong khu vực nghiên cứu không có các hoạt động công nghiệp gây ô nhiễm môi trường lớn nên hiện tượng ô nhiễm môi trường không khí từ khí thải là không đáng kể.
e. Chất thải rắn

· Trong phạm vi nghiên cứu quy hoạch có 1 lượng nhỏ chất thải rắn phát sinh do sinh hoạt của khu dân cư hiện trạng, tuy nhiên khối lượng chất thải rắn là không nhiều và được vận chuyển đến nơi tập trung chung của thành phố Yên Bái.

2.3.7 Phân tích S.W.O.T

a. Điểm mạnh (Strengths)

· Khu vực có tầm nhìn cảnh quan đẹp, đặc biệt về phía sông Hồng và trung tâm thành phố, cao độ địa hình cao hơn các tuyến đường xung quanh, không bị ngập lụt.
· Kết nối giao thông thuận tiện với trung tâm thành phố.
· Đã có các hạ tầng thiết yếu (cấp điện, cấp nước) đến dự án.

· Có ít dân cư hiện hữu nằm trong khu vực nghiên cứu phát triển, tiến độ phát triển dự án sẽ nhanh.

b. Điểm yếu (Weaknesses) 

· Cao độ khu trung tâm dự án khá lớn so với xung quanh nên khối lượng đào nền là lớn, cần có giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn cho hoạt động của dân cư hiện trạng bằng taluy, tường chắn dẫn đến tốn kém chi phí hạ tầng.

· Cao độ tự nhiên khá cao nên việc đấu nối giao thông có những khó khăn nhất định và cần nghiên cứu kỹ giải pháp kỹ thuật để đảm bảo an toàn giao thông.

· Khu vực đã có hệ thống cấp nước sạch nhưng chưa đồng bộ và chưa đủ áp lực cấp trực tiếp đến các công trình trong dự án, chưa có hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt.
c. Cơ hội (Opportunities)

· Yên Bái đang là điểm đến mới của nhiều nhà đầu tư phát triển đô thị, công nghiệp, du lịch nên việc phát triển 1 dự án đô thị ở phường Hợp Minh là cơ hội tốt để dự án sớm được triển khai và vận hành đặc biệt trong bối cảnh các tuyến đường dẫn nối thành phố Yên Bái với cao tốc Hà Nội – Lào Cai đã được thi công hoàn thành và đưa vào sử dụng.
· Tại thành phố chưa có nhiều dự án đô thị mới hiện đại, theo hướng sinh thái, kết hợp nghỉ dưỡng nên việc phát triển khu đô thị mới phường Hợp Minh sẽ đón đầu làn sóng phát triển bất động sản tại địa phương.
d. Thách thức (Threats)

· Cần hoàn thiện đồng bộ toàn bộ hạ tầng, công trình và đặc biệt là cảnh quan dự án, phát triển mô hình khu đô thị sinh thái kết hợp nghỉ dưỡng để hấp dẫn người dân và khách du lịch.
· Cần nghiên cứu thị trường tốt, định vị phân khúc sản phẩm bất động sản, đối tượng khác hành tiềm năng để xây dựng giá bán, cho thuê nhà ở, nghỉ dưỡng phù hợp với thị trường tại khu vực phát triển dự án.
3. CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ KỸ THUẬT CỦA ĐỒ ÁN

3.1 Tính chất, quy mô
3.1.1 Tính chất

· Là khu đô thị mới của phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái theo định hướng đô thị kết hợp nghỉ dưỡng;

· Là khu đô thị mới có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các tiện ích cộng cộng, thương mại dịch vụ đồng bộ, hiện đại, có hệ thống giao thông kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố Yên Bái và cao tốc Nội bài – Lào Cai.
3.1.2 Quy mô dân số
· Dự kiến quy mô dân số quy hoạch khoảng 3.373 người.
3.2 Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật
	TT
	Nội dung
	Đơn vị
	Quy mô/Chỉ tiêu

	1
	Diện tích đất quy hoạch và dự kiến dân số

	1.1
	Diện tích đất quy hoạch
	ha
	khoảng 24,45

	1.2
	Dự kiến dân số
	Người
	khoảng

3.373 người

	2
	Chỉ tiêu sử dụng đất

	2.1
	Đất ở mới
	m2/ người
	15 ≤ Sđất ở mới ≤ 28

	2.2
	Đất cây xanh
	m2/ người
	≥ 2

	2.3
	Đất công trình công cộng (nhà câu lạc bộ)
	m2/công trình
	≥ 500

	2.4
	Đất giáo dục (trường mầm non)
	m2/cháu
	≥ 12

	2.5
	Đất giao thông
	% diện tích QH
	≥ 18

	3
	Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật

	3.1
	Thoát nước mưa
	% đường giao thông
	100

	3.2
	Cấp nước
	
	

	-
	Cấp nước sinh hoạt dân cư
	lít/người/ngđ
	≥ 150

	-
	Cấp nước công trình công cộng, thương mại dịch vụ
	lít/m2 sàn
	≥ 2

	-
	Cấp nước trường mầm non
	lít/cháu/ngđ
	≥ 75

	-
	Cấp nước rửa đường
	lít/m2/ngđ
	≥ 0,4

	-
	Cấp nước tưới cây
	lít/m2/ngđ
	≥ 3

	-
	Cấp nước dự phòng chữa cháy
	lít/giây
	15 (1 đám cháy đồng thời)

	3.3
	Thoát nước thải và chất thải rắn
	
	

	-
	Thoát nước thải
	tỷ lệ thu gom nước cấp
	100

	-
	Chất thải rắn
	kg/người/ngđ
	1,0

	3.4
	Cấp điện và chiếu sáng
	
	

	-
	Cấp điện sinh hoạt
	Kw/hộ
	≥ 5

	-
	Cấp điện công trình công cộng, thương mại dịch vụ
	W/m2 sàn
	20 - 30

	-
	Cấp điện trường mầm non
	KW/cháu
	≥ 0,2

	-
	Chiếu sáng đường phố
	W/m2
	≥ 1

	-
	Chiếu sáng công viên, vườn hoa
	W/m2
	≥ 0,5

	3.5
	Thông tin liên lạc
	số/hộ
	1

	-
	Nhà ở
	Thuê bao/hộ
	1 - 2

	-
	Công trình công cộng, thương mại dịch vụ, trường mầm non
	Thuê bao/công trình
	2 - 5


4. ĐỀ XUẤT QUY HOẠCH

4.1 Cơ cấu tổ chức không gian
4.1.1 Định hướng chung:
· Cụ thể hóa quy hoạch chung của tỉnh Yên Bái, từng bước tạo dựng bộ mặt cảnh quan cho khu dân cư, tạo lập đô thị hoàn chỉnh kết nối hài hòa với các công trình kiến trúc lân cận;
· Tận dụng và khai thác tối đa quỹ đất trên nguyên tắc quy hoạch hài hòa các công trình nhà ở, thương mại – dịch vụ, công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo dựng một khu đô thị hiện đại có điểm nhấn khác biệt về kiến trúc cảnh quan nhưng vẫn giữ được nét truyền thống của địa phương;

· Thống nhất về quy hoạch kiến trúc cảnh quan, khớp nối đồng bộ với mạng lưới hạ tầng kỹ thuật của dự án với mạng lưới hạ tầng của khu dân cư hiện trạng và các dự án lân cận;

· Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án.

4.1.2 Tổ chức không gian kiến trúc:
· Tổ chức không gian kiến trúc theo mô hình “Khu nghỉ dưỡng miền núi” cho các nội dung quy hoạch đô thị, đường giao thông, cơ sở hạ tầng và không gian cảnh quan đô thị. Tuy nhiên, về mặt thiết kế kiến trúc công trình sẽ được định hướng mang phong cách đương đại để tạo nên sự cân bằng giữa yếu tố hiện đại và truyền thống .
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· Hướng chính tiếp cận vào dự án là từ đường hiện hữu phía Nam dự án tại vị trí có độ dốc đường phù hợp để dễ tiếp cận. Bên cạnh đó cũng có thêm lối tiếp cận phụ khác ở đường Quốc lộ 32C nối dài
· Các tuyến đường trong dự án được thiết kế kết nối xuyên suốt với mặt cắt ngang điển hình rộng 14.5m, trên các tuyến này được bố trí thêm các vị trí đỗ xe để đảm bảo nhu cầu đỗ xe của cư dân trong và ngoài dự án. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính kết nối liền mạch thì  phương án tổ chức không gian còn thiết kế thêm các tuyến đường dạo dành cho người đi bộ với bề rộng trung bình là 1.5m chạy xung quanh và kết nối các khu chức năng trong dự án.

· Không gian cây xanh và tiện ích công cộng trong dự án được quy hoạch tập trung chủ yếu ở khu vực lõi của dự án, đây cũng là điểm nhấn cảnh quan tập trung của dự  án bao gồm các hạng mục sân chơi tập trung, nhà câu lạc bộ, quảng trường trung tâm và các tuyến đường đi bộ kết nối các khu vực trong toàn dự án với nhau.
· Thiết kế các loại hình nhà ở theo hướng ưu tiên các công trình thương mại dịch vụ và nhà phố thương mại (Shop-house) trên tuyến đường chính tạo sự nhộn nhịp và thuận tiện kinh doanh trên tuyến phố đối ngoại, còn các loại hình nhà ở liền kề và biệt thự chủ yếu được bố trí ở phía lớp trong đường nội bộ để tạo ra sự  yên tĩnh và riêng tư cho các loại hình này.
· Thiết kế các khu chức năng công cộng thương mại như nhà câu lạc bộ, trường mầm non tại các điểm nút quan trọng, trung tâm dự án hoặc tại vị trí tập trung đông người, việc bố trí này sẽ vừa đảm bảo cho người dân tiếp cận dễ dàng vừa đem lại giá trị điểm nhấn cảnh quan cho dự án.
4.2 Quy hoạch sử dụng đất
4.2.1 Quy hoạch sử dụng đất 

a. Bảng tổng hợp chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất

	STT
	LOẠI ĐẤT
	DIỆN TÍCH 
(m2)
	TỈ LỆ 
(%)
	CHỈ TIÊU 
(m2/ng)
	DÂN SỐ
( Người)

	1
	Đất ở đô thị
	102.189,04
	41,80
	25,89
	3373

	1.1
	Đất ở thấp tầng
	66.584,55
	27,23
	 
	1076

	a
	Đất ở biệt thự đơn lập
	43.958,15
	17,98
	 
	 

	b
	Đất ở biệt thự song lập
	17.013,15
	6,95
	 
	 

	c
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	5.613,25
	2,30
	 
	 

	1.2
	Đất ở hiện trạng
	14.867,39
	6,08
	 
	396

	1.3
	Đất nhà ở xã hội
	16.544,60
	6,77
	 
	1717

	 
	Đất nhà ở xã hội (Chung cư cao tầng - 80%)
	13.272,95
	5,43
	 
	 

	
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng - 20%)
	3.271,65
	1,34
	 
	 

	1.4
	Đất ở tái định cư
	4.192,50
	1,71
	 
	184

	2
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	16.746,55
	6,85
	4,97
	 

	3
	Đất giáo dục ( Trường mầm non)
	2.932,10
	1,20
	0,87
	169

	4
	Đất cây xanh mặt nước
	77.985,51
	31,90
	23,12
	 

	5
	Đất giao thông - HTKT
	44.642,55
	18,26
	 
	 

	5.1
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	685,37
	0,28
	 
	 

	5.3
	Đất giao thông
	43.957,18
	17,98
	13,03
	 

	Tổng
	244.495,75
	100,00
	 
	 


b. Bảng thống kê chi tiết chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất
	STT
	Loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích 
(m²)
	Mật độ xây dựng
(%) 
	Tầng cao             
	Hệ số sử dụng đất
	Diện tích xây dựng
(m²)
	Tổng diện tích sàn xây dựng
(m²)
	Dân số
(Người)                              
	Số căn

	1
	Đất ở đô thị
	 
	102.189,04
	 
	 
	 
	 
	 
	3373
	1014

	1.1
	Đất ở thấp tầng
	 
	66.584,55
	 
	 
	 
	42.659,02
	132.748,31
	1076
	269

	a
	Đất ở biệt thự đơn lập
	 
	43.958,15
	 
	 
	 
	25.978,55
	77.935,64
	544
	136

	 
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-01
	3.128,58
	60%
	3
	1,8
	1.877,15
	5.631,44
	44
	11

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-02
	2.516,83
	60%
	3
	1,8
	1.510,10
	4.530,29
	32
	8

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-03
	1.666,01
	60%
	3
	1,8
	999,61
	2.998,82
	24
	6

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-04
	1.002,25
	60%
	3
	1,8
	601,35
	1.804,05
	16
	4

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-05
	737,34
	60%
	3
	1,8
	442,40
	1.327,21
	8
	2

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-06
	1.510,67
	60%
	3
	1,8
	906,40
	2.719,21
	20
	5

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-07
	2.163,25
	60%
	3
	1,8
	1.297,95
	3.893,85
	32
	8

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-08
	475,48
	60%
	3
	1,8
	285,29
	855,86
	4
	1

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-09
	3.381,82
	60%
	3
	1,8
	2.029,09
	6.087,28
	36
	9

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-10
	1.638,27
	60%
	3
	1,8
	982,96
	2.948,89
	20
	5

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-11
	1.347,57
	60%
	3
	1,8
	808,54
	2.425,63
	20
	5

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-12
	1.206,56
	60%
	3
	1,8
	723,94
	2.171,81
	16
	4

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-13
	1.414,18
	60%
	3
	1,8
	848,51
	2.545,52
	16
	4

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-14
	1.570,97
	55%
	3
	1,65
	864,03
	2.592,10
	12
	3

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-15
	535,17
	60%
	3
	1,8
	321,10
	963,31
	8
	2

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-16
	739,52
	60%
	3
	1,8
	443,71
	1.331,14
	8
	2

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-17
	721,53
	60%
	3
	1,8
	432,92
	1.298,75
	8
	2

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-18
	1.423,41
	50%
	3
	1,65
	711,71
	2.135,12
	8
	2

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-19
	1.665,14
	60%
	3
	1,8
	999,08
	2.997,25
	20
	5

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-20
	1.446,71
	55%
	3
	1,65
	795,69
	2.387,07
	12
	3

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-21
	600,44
	60%
	3
	1,8
	360,26
	1.080,79
	8
	2

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-22
	532,07
	60%
	3
	1,8
	319,24
	957,73
	8
	2

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-23
	321,14
	60%
	3
	1,8
	192,68
	578,05
	4
	1

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-24
	1.113,85
	60%
	3
	1,8
	668,31
	2.004,93
	12
	3

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-25
	1.216,30
	60%
	3
	1,8
	729,78
	2.189,34
	16
	4

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-26
	2.121,03
	60%
	3
	1,8
	1.272,62
	3.817,85
	20
	5

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-27
	895,99
	60%
	3
	1,8
	537,59
	1.612,78
	28
	7

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-28
	1.031,17
	50%
	3
	1,5
	515,59
	1.546,76
	8
	2

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-29
	690,50
	60%
	3
	1,8
	414,30
	1.242,90
	8
	2

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-30
	642,82
	60%
	3
	1,8
	385,69
	1.157,08
	8
	2

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-31
	403,71
	60%
	3
	1,8
	242,23
	726,68
	4
	1

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-32
	794,94
	60%
	3
	1,8
	476,96
	1.430,89
	12
	3

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-33
	673,49
	60%
	3
	1,8
	404,09
	1.212,28
	8
	2

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-34
	1.201,50
	60%
	3
	1,8
	720,90
	2.162,70
	16
	4

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-35
	1.427,94
	60%
	3
	1,8
	856,76
	2.570,29
	20
	5

	b
	Đất ở biệt thự song lập
	 
	17.013,15
	 
	 
	 
	11.909,21
	35.727,62
	304
	76

	 
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-01
	1.266,25
	70%
	3
	2,1
	886,38
	2.659,13
	24
	6

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-02
	524,95
	70%
	3
	2,1
	367,47
	1.102,40
	8
	2

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-03
	874,57
	70%
	3
	2,1
	612,20
	1.836,60
	16
	4

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-04
	1.203,05
	70%
	3
	2,1
	842,14
	2.526,41
	24
	6

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-05
	875,91
	70%
	3
	2,1
	613,14
	1.839,41
	16
	4

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-06
	885,60
	70%
	3
	2,1
	619,92
	1.859,76
	16
	4

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-07
	1.615,44
	70%
	3
	2,1
	1.130,81
	3.392,42
	32
	8

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-08
	1.740,85
	70%
	3
	2,1
	1.218,60
	3.655,79
	32
	8

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-09
	473,17
	70%
	3
	2,1
	331,22
	993,66
	8
	2

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-10
	863,92
	70%
	3
	2,1
	604,74
	1.814,23
	16
	4

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-11
	3.240,10
	70%
	3
	2,1
	2.268,07
	6.804,21
	56
	14

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-12
	479,56
	70%
	3
	2,1
	335,69
	1.007,08
	8
	2

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-13
	929,15
	70%
	3
	2,1
	650,41
	1.951,22
	16
	4

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-14
	534,78
	70%
	3
	2,1
	374,35
	1.123,04
	8
	2

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-15
	1.505,85
	70%
	3
	2,1
	1.054,10
	3.162,29
	24
	6

	c
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	 
	5.613,25
	 
	 
	 
	4.771,26
	19.085,05
	228
	57

	 
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-01
	387,52
	85%
	4
	3,4
	329,39
	1.317,57
	12
	3

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-02
	732,16
	85%
	4
	3,4
	622,34
	2.489,34
	32
	8

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-03
	960,13
	85%
	4
	3,4
	816,11
	3.264,44
	44
	11

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-04
	964,17
	85%
	4
	3,4
	819,54
	3.278,18
	44
	11

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-05
	535,70
	85%
	4
	3,4
	455,35
	1.821,38
	20
	5

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-06
	746,33
	85%
	4
	3,4
	634,38
	2.537,52
	28
	7

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-07
	555,95
	85%
	4
	3,4
	472,56
	1.890,23
	28
	7

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-08
	731,29
	85%
	4
	3,4
	621,60
	2.486,39
	20
	5

	1.2
	Đất ở hiện trạng
	 
	14.867,39
	Tầng cao xây dựng đối với các lô đất nhà ở hiện trạng không vượt quá 4 tầng, mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất của lô đất xác định theo hồ sơ cấp phép xây dựng của cơ quan quản lý địa phương.
	396
	99


	 
	Đất ở hiện trạng
	HT-01
	597,90
	
	20
	5

	
	Đất ở hiện trạng
	HT-02
	14.269,49
	
	376
	94

	1.3
	Đất nhà ở xã hội
	NOXH
	16.544,60
	 
	 
	 
	13.272,95
	69.019,34
	1717
	600

	1.3.1
	Đất nhà ở xã hội (Chung cư cao tầng - 80%)
	CT
	13.272,95
	 
	 
	 
	13.272,95
	69.019,34
	 
	 

	 
	Khối đế
	 
	 
	60%
	2
	1,2
	7.963,77
	15.927,54
	 
	 

	
	Khối tháp
	 
	 
	40%
	10
	4
	5.309,18
	53.091,80
	1593
	569

	1.3.2
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng - 20%)
	TT
	3.271,65
	 
	 
	 
	2.780,90
	11.123,61
	124
	31

	 
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng)
	TT-01
	1.191,63
	85%
	4
	3,4
	1.012,89
	4.051,54
	48
	12

	
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng)
	TT-02
	1.042,94
	85%
	4
	3,4
	886,50
	3.546,00
	40
	10

	
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng)
	TT-03
	589,20
	85%
	4
	3,4
	500,82
	2.003,28
	20
	5

	
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng)
	TT-04
	447,88
	85%
	4
	3,4
	380,70
	1.522,79
	16
	4

	1.4
	Đất ở tái định cư
	 
	4.192,50
	 
	 
	 
	3.773,25
	15.093,00
	184
	46

	 
	Đất ở tái định cư
	TĐC-01
	376,28
	90%
	4
	3,6
	338,65
	1.354,61
	12
	3

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-02
	752,75
	90%
	4
	3,6
	677,48
	2.709,90
	36
	9

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-03
	430,79
	90%
	4
	3,6
	387,71
	1.550,84
	16
	4

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-04
	600,00
	90%
	4
	3,6
	540,00
	2.160,00
	28
	7

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-05
	607,68
	90%
	4
	3,6
	546,91
	2.187,65
	28
	7

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-06
	323,16
	90%
	4
	3,6
	290,84
	1.163,38
	12
	3

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-07
	594,46
	90%
	4
	3,6
	535,01
	2.140,06
	28
	7

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-08
	507,38
	90%
	4
	3,6
	456,64
	1.826,57
	24
	6

	2
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	 
	16.746,55
	 
	 
	 
	8.691,99
	47.055,39
	 
	 

	 
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại (Nhà câu lạc bộ)
	CC-01
	2.832,38
	40%
	3
	1,2
	1.132,95
	3.398,86
	 
	 

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại (Nhà câu lạc bộ)
	CC-02
	3.947,32
	40%
	3
	1,2
	1.578,93
	4.736,78
	 
	 

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-01
	1.662,01
	60%
	3
	1,8
	997,21
	2.991,62
	 
	 

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-02
	730,00
	60%
	7
	4,2
	438,00
	3.066,00
	 
	 

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-03
	676,67
	60%
	3
	1,8
	406,00
	1.218,01
	 
	 

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-04
	4.562,34
	60%
	9
	5,4
	2.737,40
	24.636,64
	 
	 

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-05
	2.335,83
	60%
	5
	3
	1.401,50
	7.007,49
	 
	 

	3
	Đất giáo dục ( Trường mầm non)
	GD-NT
	2.932,10
	40%
	3
	1,2
	1.172,84
	3.518,52
	169
	 

	4
	Đất cây xanh mặt nước
	 
	77.985,51
	 
	 
	 
	3.836,93
	 
	 
	 

	 
	Đất cây xanh
	CX-01
	6.128,07
	5%
	-
	-
	306,40
	 
	 
	 

	
	Đất cây xanh
	CX-02
	64,00
	5%
	-
	-
	3,20
	 
	 
	 

	
	Đất cây xanh
	CX-03
	64,00
	5%
	-
	-
	3,20
	 
	 
	 

	
	Đất cây xanh
	CX-04
	158,41
	5%
	-
	-
	7,92
	 
	 
	 

	
	Đất cây xanh
	CX-05
	3.749,25
	5%
	-
	-
	187,46
	 
	 
	 

	
	Đất cây xanh
	CX-06
	234,58
	5%
	-
	-
	11,73
	 
	 
	 

	
	Đất cây xanh
	CX-07
	11.163,92
	5%
	-
	-
	558,20
	 
	 
	 

	
	Đất cây xanh
	CX-08
	18.538,05
	5%
	-
	-
	926,90
	 
	 
	 

	
	Đất cây xanh
	CX-09
	4.234,83
	5%
	-
	-
	211,74
	 
	 
	 

	
	Đất cây xanh
	CX-10
	1.484,92
	5%
	-
	-
	74,25
	 
	 
	 

	
	Đất cây xanh
	CX-11
	6.595,59
	5%
	-
	-
	329,78
	 
	 
	 

	
	Đất cây xanh
	CX-12
	24.322,91
	5%
	-
	-
	1.216,15
	 
	 
	 

	
	Mặt nước
	MN
	1.246,98
	-
	-
	-
	-
	 
	 
	 

	5
	Đất giao thông - HTKT
	 
	44.642,55
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	HTKT
	685,37
	90%
	1
	 
	616,83
	616,83
	 
	 

	 
	Đất hạ tầng kỹ thuật ( Trạm XLNT)
	HTKT-01
	254,66
	90%
	1
	0,9
	229,19
	229,19
	 
	 

	
	Đất hạ tầng kỹ thuật ( Trạm bơm + Bể nước sạch)
	HTKT-02
	430,71
	90%
	1
	0,9
	387,64
	387,64
	 
	 

	5.2
	Đất giao thông
	 
	43.957,18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	244.495,75
	 
	 
	 
	 
	 
	3373
	1014


4.3 Thiết kế đô thị
4.3.1 Nguyên tắc chung
Đảm bảo cơ cấu sử dụng đất của khu quy hoạch, đảm bảo các tỷ lệ đất cho giao thông, cây xanh, mặt nước, công trình và hạ tầng hợp lý theo quy định chung của quy hoạch đô thị.


Tôn trọng cảnh quan thiên nhiên đã có, tránh phá vỡ sự ổn định của môi trường xung quanh như dải cây xanh phân cách, cây xanh tập trung, các mái taluy, đảm bảo môi trường tốt nhất cho khu dân cư mới. 


Kết hợp sử dụng các vật liệu địa phương hiện có và tính đặc trưng của khí hậu tại Yên Bái. 
Tạo nên các công trình điểm nhấn đặc sắc, thiết lập không gian thoáng đãng xanh tươi.
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4.3.2 Những đặc điểm và cơ cấu chính của khu quy hoạch

4.3.2.1  Khu nhà câu lạc bộ và các tiện tích công cộng
Công trình nhà câu lạc bộ được bố trí ở vị trung tâm của dự án để đảm bảo bán kính phục vụ đều cho toàn khu vực, đây đồng thời cũng là các công trình điểm nhấn trong toàn khu đô thị. Nhà trẻ và các không gian tiện ích công cộng nhỏ khác khác được bố trí phân tán dọc các tuyến đường chính để người dân có thể dễ dàng tiếp cận và đều được kết nối với nhau bằng các tuyến đường dạo đi bộ.
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4.3.2.2  Khu nhà ở

Tổ chức các kiến trúc công trình có tính bản địa, các kiểu nhà mô phỏng nhà sàn cũng được áp dụng thiết kế cho các loại nhà liền kề và thương mại dịch vụ trong dự án. Các khu nhà ở đều được thiết kế linh hoạt với nguyên tắc tận dụng, bám sát địa hình nhằm mang đến cho cư dân các điểm hướng nhìn ra xung quanh khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên.
Khu nhà ở liền kề (Nhà phố thương mại): Tầng cao 4 tầng, được bố trí chủ yếu bám trên trục đường gần khu vực quảng trường trung tâm và phía bắc đường 32C tạo thành các tuyến phố thương mại mới sầm uất với sự xuất hiện thêm của các công trình quảng trường trung tâm, khu thương mại dịch vụ cửa ngõ với các dịch vụ nhà hàng, ẩm thực - mua sắm...tạo ra sự nhộp nhịp vừa tăng giá trị thương mại cho dự án nói chung vừa tạo ra sức hút cho khu vực xung quanh và phường Hợp Minh nói riêng.
Khu nhà biệt thự: Tầng cao 3 tầng, bao gồm nhà biệt thự song lập và biệt thự đơn lập. Ngoại trừ một số loại hình biệt thự thương mại được bố trí tại các điểm nút và trên trục phố thương mại thì hầu hết đều được bố trí ở lớp phía trong, tiếp cận bằng đường nội bộ nhằm tạo ra sự yên tĩnh và không gian riêng hơn cho khu vực này.
Khu nhà ở tái định cư: Tầng cao 4 tầng, bố trí bám sát 1 phần theo tuyến đường 32C. Thiết kế kiến trúc đối với các dãy nhà được tính toán theo hướng tôn trọng địa hình, đảm bảo tránh san lấp đất quá nhiều.
Khu nhà ở xã hội: Tầng cao 12 tầng, bao gồm 2 tầng khối để và 10 tầng tháp. Công trình được bố trí tại vị trí cửa ngõ, mặt chính công trình bám sát đường 32C (Hoàng Quốc Việt) vừa đảm bảo việc tiếp cận dễ dàng vừa đóng vai trò là công trình điểm nhấn ở vị trí lối vào dự án.
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Minh họa tổ chức không gian kiến trúc khu nhà ở

Hình thức kiến trúc chủ đạo của nhà ở trong dự án là hình thức hiện đại kết hợp truyền thống, tổ chức công trình dạng hợp khối, kết hợp mái bằng và mái dốc.
Màu sắc công trình tươi sáng và ấm áp với tông màu chủ đạo là vàng và nâu, thiết kế tận dụng các vật liệu địa phương đảm bảo công trình thiết kế phải hài hòa với cảnh quan tự nhiên.

4.3.2.3  Khu cây xanh và quảng trường trung tâm
Điểm nhấn cảnh quan cho toàn dự án là khu vực quảng trường trung tâm ở lối vào dự án, đây là khu vực được thiết kế tập trung các tiện ích công cộng chính như quảng trường, sân chơi, hồ nước cảnh quan, tiểu cảnh điêu khắc... vừa góp phần hình thành một không gian nghỉ ngơi thư giãn thú vị đồng thời cũng có vai trò là nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, các sự kiện, đảm bảo đời sống tinh thần cho cụm dân cư dự án nói chung và phường Hợp Minh nói riêng.
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Minh họa khu quảng trường trung tâm và lối vào dự án

Thiết kế cảnh quan đóng một vai trò quan trọng trong tổng thể thiết kế. Thiết kế sẽ bao gồm một hệ thống phân cấp các loại cây trồng đa dạng để phân biệt các khu vực chức năng khác nhau cũng như làm nổi bật các khu cảnh quan quan trọng hoặc để che phủ các vị trí cần phải chắn tầm nhìn. Tất cả các cây trồng được lựa chọn đều có thể được cung cấp tại địa phương và trồng theo thiết kế, thể hiện được chủ đề sinh thái bền vững mang đặc tính địa phương nơi đây.
Cây xanh trong khu đô thị là một bộ phận không thể thiếu. Cây xanh trong khu đô thị bao gồm các chức năng cách ly, làm giảm tiếng ồn, tạo cảnh quan môi trường, tạo nên những không gian vui chơi thư giãn và nghỉ dưỡng. 
Cây xanh công cộng được lựa chọn trồng là các loại cây có tán rộng là cây bóng mát, phải đảm bảo các qui chuẩn kĩ thuật và khoảng cách cây trồng, chiều cao, đường kính cây. Việc lựa chọn các hình thức bố trí cây, loại cây trồng trên đường phố phải phù hợp với từng loại đường phố, đặc thù của địa phương và phải bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. Việc bố trí các loại cây xanh phải tuân thủ các qui định về bảo đảm an toàn giao thông.
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Cây xanh cảnh quan và cây bụi được trồng theo cụm kết hợp với hệ thống cây xanh vườn hoa, các loại cây được sử dụng nên có màu sắc phong phú góp phần tạo nên cảnh quan rực rỡ, sinh động cho khu đô thị.
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4.3.2.4  Quy hoạch Quảng cáo bảng hiệu: 

Quy hoạch bảng hiệu Quảng cáo ngoài trời được bố trí tại các vị trí tận dụng cao độ tự nhiên địa hình, với hình thức, kiểu dáng, tỷ lệ hài hòa, không phá vỡ cảnh quan khu vực. 

Định hướng không sử dụng các bố cục rườm rà, lòe loẹt và gây choáng tầm nhìn từ cả phía trong và ngoài Dự án. 

Các vị trí đề xuất được cân nhắc để tạo hiệu ứng tốt nhất về thị giác, các vị trí đón đầu vể giao thông cung cấp thông tin hữu ích cho khách đi đường, và được tích hợp như một thành phần yếu tố mặt dựng/ cảnh quan đô thị.
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4.4 Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật
4.4.1 Mục tiêu chung

· Cung cấp các dịch vụ hạ tầng đảm bảo liên tục đủ nhu cầu và chất lượng yêu cầu;
· Xây dựng mới, đồng bộ, thống nhất;

· Phù hợp với việc phân chia giai đoạn đầu tư xây dựng công trình kiến trúc;

· Lợi dụng các điều kiện tự nhiên thuận lợi;

· Tiết kiệm quỹ đất xây dựng;

· Phù hợp với kiến trúc cảnh quan;

· Đảm bảo an toàn, thuận tiện sử dụng;

· Thân thiện với môi trường sinh thái;

· Đạt  hiệu quả kinh tế - kỹ thuật;

· Kết nối phù hợp với các khu vực đã xây dựng.

4.4.2 Các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế

· QCXDVN 01 : 2019/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam – Quy hoạch xây dựng;

· QCVN 07 : 2016/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia – Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

· QCVN 14 : 2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

· TCXDVN 104 : 2007 Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế;

· QCVN41 :2016/BGTVT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ;
· TCXDVN 104-2007: Đường đô thị - Yêu cầu thiết kế;
· TCVN 4054-2005: Đường ô tô - Yêu cầu thiết kế;
· 22 TCN 211-2006: Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật thiết kế;
· TCXDVN 33: 2006 Cấp nước- mạng lưới đường ống và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

· QCVN 06: 2020/BXD: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình;

· TCVN 7957 : 2008 Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài – Tiêu chuẩn thiết kế;

· TCVN 333 : 2005 Chiếu sáng nhân tạo bên ngoài các công trình công cộng và kỹ thuật hạ tầng đô thị – Tiêu chuẩn thiết kế.

4.4.3 Quy hoạch san nền xây dựng

4.4.3.1 Chỉ tiêu tính toán thiết kế.

· Cao độ nền khống chế: theo cao độ tuyến đường Quốc lộ 32C ở phía Nam và phía Đông dự án, khu dân cư đã hình thành xung quanh dự án.

· Đảm bảo khu vực quy hoạch không bị ngập úng.

4.4.3.2 Quan điểm thiết kế

· Giữ cân bằng sinh thái và những điều kiện tự nhiên có lợi.

· Hạn chế đào sâu, đắp cao, lợi dụng độ dốc địa hình và các dòng chảy tự nhiên để đảm bảo nước mưa tự chảy, giảm chiều sâu chôn cống.

4.4.3.3 Giải pháp thiết kế

· Lựa chọn cao độ san nền
· Cao độ san nền thấp nhất (tim đường): Hmin = 34,10m tại vị trí đấu nối với đường Quốc lộ 32C ở phía Đông;

· Cao độ san nền cao nhất (tim đường): Hmax = 80,00m tại trung tâm khu quy hoạch;

· Kết hợp giữa mặt bằng tổ chức không gian và tận dụng địa hình tự nhiên để san đắp nền với mức ít nhất. Các khu đất xây dựng công trình tiến hành thiết kế san nền giật cấp theo từng cấp nền để bố trí công trình trên các cao độ khác nhau.
· Tuân thủ nguyên tắc giảm thiểu khối lượng đào đắp. Khu vực tiếp giáp dân cư hiện trạng ở phía Nam đảm bảo an toàn và kỹ thuật phù hợp.
· Nền sau khi san đắp thuận tiện cho việc thoát nước mặt tự chảy vào hệ thống thoát nước mưa, độ dốc đường thuận tiện và an toàn cho giao thông;

· Đảm bảo thoát nước mặt tốt nhất cũng như tạo độ dốc nền thích hợp nhằm hạn chế tối đa hệ thống cống thoát nước phải đào sâu;

· Các khu vực xây mới phải đảm bảo khớp nối đồng bộ với các khu vực xây dựng hiện trạng và không làm ảnh hưởng đến hoạt động của khu vực hiện hữu.

· Độ dốc san nền tối thiểu i=0,40% để đảm bảo thoát nước mưa tự chảy.

· Hướng dốc san nền tuân thủ theo hướng dốc chung về phía sông Hồng, tại các ô đất có độ dốc nhỏ thì cần phải làm dốc ra các hướng để đảm bảo i≥0,4% từ lô đất ra mép lô.
	BẢNG TỔNG HỢP SƠ BỘ KHỐI LƯỢNG SAN NỀN 

	STT
	Hạng mục
	Khối lượng (m3)

	1
	Đào nền
	604.672

	2
	Đắp nên
	160.509

	BẢNG TỔNG HỢP SƠ BỘ KHỐI LƯỢNG TUYẾN ĐƯỜNG

	STT
	Hạng mục
	Khối lượng (m3)

	1
	Đào 
	200.146

	2
	Đắp 
	63.277


4.4.4 Quy hoạch mạng lưới giao thông

4.4.4.1 Nguyên tắc thiết kế

· Khớp nối phù hợp với tuyến đường Quốc lộ 32C ở phía Đông và phía Nam dự án. Cao độ các điểm đấu nối tại các tuyến giao thông bên ngoài tuân thủ cao độ của dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 32C, đảm bảo tầm nhìn, bán kính rẽ xe và an toàn giao thông.

· Phân cấp hệ thống đường rõ ràng, tạo mối liên hệ giữa khu vực lập quy hoạch chi tiết với khu vực xung quanh.

4.4.4.2 Giải pháp thiết kế

· Mạng lưới giao thông quy hoạch kết nối hài hoà với các tuyến đường hiện trạng quanh khu quy hoạch, phân chia không gian khu vực thành các khu chức năng và các cụm nhà ở. Tất cả các khu chức năng và cụm nhà ở đều dễ dàng tiếp cận đến trục giao thông chính ra đường Quốc lộ 32C.

· Mạng lưới đường được quy hoạch đảm bảo an toàn về giao thông, thông số hình học tuân theo quy chuẩn, thuận tiện cho việc sử dụng. Kích thước các mặt cắt giao thông trong khu vực quy hoạch cụ thể như sau:

* Đường giao thông đối ngoại: 
· Theo Văn bản số 962/SGTVT-KHTC ngày 15/7/2020 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái V/v tham gia ý kiến vào nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung thành phố Yên Bái đế năm 2030 và Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 15/9/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc Phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Yên Bái và vùng phụ cận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, nâng cấp Quốc lộ 32C theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị đến phạm vi nút giao với trục 1 của dự án đường nối Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai với kích thước mặt cắt đường như sau:

	Mặt cắt A1-A1:
Giai đoạn 1 thi công hoàn trả lại QL32C hiện trạng với quy mô 19m. Giai đoạn 2 sẽ thi công hoàn thiện theo quy mô sau:
+ Bề rộng lộ giới: 36,0m;

+ Bề rộng mặt đường: 2x11,0m = 22,0m;

+ Bề rộng hè đường:
 2x6,0m = 12,0m;

+ Bề rộng dải phân cách giữa: 2,0m;
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	Mặt cắt A2-A2:

+ Bề rộng lộ giới: 36,0m;

+ Bề rộng mặt đường: 2x11,0m = 22,0m;

+ Bề rộng hè đường:
 2x6,0m = 12,0m;

+ Bề rộng dải phân cách giữa: 2,0m;
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· Theo Văn bản số 962/SGTVT-KHTC ngày 15/7/2020 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái V/v tham gia ý kiến vào nội dung điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung thành phố Yên Bái đế năm 2030, nâng cấp Quốc lộ 32C theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị đoạn từ nút giao với trục 1 của dự án đường nối Quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đến cuối tuyến Quốc lộ 32C với kích thước mặt cắt đường như sau:
	Mặt cắt B-B:

+ Bề rộng lộ giới: 20,5m;

+ Bề rộng mặt đường: 2x5,25m = 10,5m;

+ Bề rộng hè đường:
 2x5,0m = 10,0m;
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* Đường giao thông nội bộ:

	Mặt cắt 1-1: 

+ Bề rộng lộ giới: 25 ,0m;

+ Bề rộng mặt đường: 2x7,0m = 14,0m;

+ Bề rộng hè đường:
 2x3,5m = 7,0m;

+ Bề rộng dải phân cách giữa: 4,0m;
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	Mặt cắt 2-2: 

+ Bề rộng lộ giới: 14,50m;

+ Bề rộng mặt đường: 2x3,75m = 7,50m;

+ Bề rộng hè đường:
 2x3,50m = 7,0m;
	[image: image35.png]g
o
2
S
3
3
°
5
=
[¢]

: o ke
DUONG XE CHAY_ | =

| asm s7eM | a7eM 350M
| esm 7M 350M
I 145M

MAT CAT2-2





	Mặt cắt 3-3: 

+ Bề rộng lộ giới: 13,0m;

+ Bề rộng mặt đường: 2x3,50m = 7,0m;
+ Bề rộng hè đường:
 2x3,0m = 6,0m;
	[image: image36.png]Chi gisi auenﬁw

DUONG XE CHA)XW\F/S&\HE

7

3.00M } s50M | 350M i 5.00M

7.0M 3.00M

3.00M
+

13.0M

MAT CAT 3-3





	Mặt cắt 4-4: 

+ Bề rộng lộ giới: 4,5m ÷ 6,0m;

+ Bề rộng mặt đường: 4,5m ÷ 6,0m;
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· Độ dốc ngang đường in = 2,0% từ tim đường về 2 phía mép bó vỉa. Độ dốc ngang hè đường ihe=1,5% về phía mặt đường.

· Cao độ thiết kế tim đường đảm bảo phù hợp đảm bảo tuân thủ quy chuẩn và đấu nối hợp lý với dự án đầu tư nâng cấp Quốc lộ 32C, dốc dọc tim đường nhỏ hơn 10,00%, để đảm bảo êm thuận đồng thời thuận tiện cho việc tổ chức thoát nước mặt cho khu dân cư.

· Bãi đỗ xe cộng cộng: Bố trí phân tán dọc đường trong các cụm nhà ở đảm bảo bán kính phục vụ.

Bảng thống kê mạng lưới đường giao thông

	STT
	MẶT CẮT
	KÍCH THƯỚC (M)
	CHIỀU RỘNG (M)
	CHIỀU DÀI (M)

	1
	1 - 1
	3,5 + 7,0 + 4,0 + 7,0 + 3,50
	25,00
	126

	2
	2 – 2
	3,50 + 7,50 + 3,50
	14,50
	2256

	3
	3 - 3
	3,0 + 7,0 + 3,0
	13,00
	285

	4
	4 – 4
	4,5 ÷ 6,0
	4,5 ÷ 6,0
	705


4.4.5 Quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa

4.4.5.1 Nguyên tắc thiết kế

· Tận dụng điều kiện địa hình và tuân thủ giải pháp quy hoạch san nền để tổ chức mạng lưới thoát nước mưa theo nguyên tắc tự chảy, giảm chiều sâu chôn cống
· Tất cả các tuyến đường giao thông trong dự án phải có hệ thống thoát nước mưa, đảm bảo thu gom và tiêu thoát nước mưa nhanh nhất.

4.4.5.2 Giải pháp thiết kế
· Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước thải.

· Mạng lưới thoát nước mưa lựa chọn cống tròn BTCT nằm dưới lòng đường, đặt ở giữa đường và hệ thông rãnh xây gạch B300 thu gom nước mưa sau lưng các dãy nhà, nước mưa được thu gom theo từng tiểu lưu vực nhỏ tùy thuộc vào điều kiện địa hình và cao độ san nền, hướng thoát nước chủ đạo về phía sông Hồng ở phía Bắc.
· Trên mạng lưới thoát nước mưa bố trí các ga thu, ga thăm, khoảng cách các ga theo tiêu chuẩn đảm bảo tiêu thoát nước nhanh chóng và quản lý vận hành về sau. Độ dốc dọc cống lấy theo độ dốc đường hoặc theo độ dốc tối thiểu i = 1/D.
· Các ga thăm được bố trí tại các vị trí giao cắt của mạng lưới thoát nước, các vị trí thay đổi đường kính, độ dốc và các vị trí chuyển hướng của mạng lưới đường cống thoát nước

· Công thức và phương pháp tính toán thuỷ lực mạng lưới

Tính toán thủy lực hệ thống thoát nước mưa theo phươg pháp “Cường độ mưa giới hạn” thuộc TCVN 7957-2008. Lưu lượng nước mưa tính toán trong cống tính theo công thức:

    *  Q = ( x q x F ( l/s) 

Trong đó:

( là Hệ số dòng chảy phụ thuộc vào mặt phủ được xác định bằng công thức tính hệ số dòng chảy trung bình 
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Trong đó:

+ F1, F2,...,Fn: Diện tích từng khu vực có mặt phủ (%) 

        + (1, (2,...,(n: Hệ số dòng chảy của từng khu vực có mặt phủ

·  Mái nhà, đường bê tông nhựa ( = 0,95

·  Đường sỏi, sân vườn ( = 0,3

·  Mặt đất không có lớp phủ ( = 0,2 

·  Cây xanh, thảm cỏ ( = 0,1

q: Cường độ mưa (l/s.ha) tra biểu đồ cường độ mưa (do Viện quy hoạch Đô thị và Nông thôn lập) xác định tuỳ vào thời gian trận mưa (t) và chu kỳ lặp lại P 
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   Trong đó:

   + q20: Cường độ mưa ứng với trận mưa có thời gian mưa là 20 phút với chu kỳ lặp lại một lần trong 1 năm.

   + b: tham số hiệu chỉnh

   + C: hằng số khí hậu

   + n: Chỉ số giảm dần cường độ theo thời gian

   q20, b, n, c là các thông số lấy theo từng địa phương. Các số liệu trên có thể tham khảo ở tài liệu “ Thoát nước - Tập 1: Mạng lưới thoát nước” của nhà xuất bản khoa học và kĩ thuật năm 2001. Các thông số tương ứng với tỉnh Yên Bái là:

q20 = 293,4(l/s – ha); C= 0,2367; b = 21,64; n = 0,8362
+ P là chu kỳ lặp lại, (chọn P = 2 năm)

 
+ Tính toán thời gian nước chảy đến cống T
t = t1 + t2 + t3
t: Thời gian nước chảy đến cống

t1: thời gian tập trung dòng chảy (t1lấy bằng 5’)

t2: thời gian nước chảy theo rãnh đến giếng thu nước đầu tiên: 

                                    
t2 = 1,25
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  (phút)
lr: chiều dài rãnh (m)

Vc : vận tốc nước chảy trong rãnh (m/s)

1,25: hệ số thay đổi vận tốc dòng nước chảy phụ thuộc chiều cao lớp nước.

t3: thời gian nước chảy trong cống xác định theo công thức

t3 = K
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K : hệ số phụ thuộc địa hình:
+ K = 2 khi i < 0,01








+ K = 1,5 khi i = 0,01 – 0,03








+ K = 1,2 khi i > 0,03

- Sau khi phân tích và đánh giá theo công thức (1-1) , biết độ dốc i và với vận tốc V đã giả sử để tính toán thuỷ lực ta xác được khẩu độ cống cần tìm.
Bảng thống kê khối lượng chính mạng lưới  thoát nước mưa

	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	1
	CỐNG TRÒN THOÁT NƯỚC MƯA uPVC D300
	M
	667

	2
	RÃNH B300 NGANG ĐƯỜNG
	M
	32

	3
	CỐNG TRÒN THOÁT NƯỚC MƯA BTCT D600
	M
	2014

	4
	CỐNG TRÒN THOÁT NƯỚC MƯA BTCT D800
	M
	593

	5
	CỐNG TRÒN THOÁT NƯỚC MƯA BTCT D1000
	M
	130

	6
	GA THU
	CÁI
	180

	7
	GA THĂM
	CÁI
	110

	8
	CỬA XẢ
	CÁI
	4


4.4.6 Quy hoạch mạng lưới cấp nước

4.4.6.1 Dự báo nhu cầu sử dụng nước

* Lưu lượng nước cấp cho sinh hoạt (m3/ngđ).
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N: Số dân

* Nước cấp cho các công trình công cộng:
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F: Diện tích sàn

qtc: Tiêu chuẩn nước cho các công trình công cộng.

* Nước cấp cho các công trình thương mại:
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F: Diện tích sàn

qtc: Tiêu chuẩn nước cho các công trình thương mại dịch vụ.

* Nước cấp cho trường học:


[image: image45.wmf]1,8

1000

tc

th

Nq

Q

´´

=

(m3/ngđêm)

N: Số học sinh.

qtc: Tiêu chuẩn dùng nước cho trường học.

* Lưu lượng nước tưới cây rửa đường : 

- Lưu lượng nước tưới cây trong một ngày đêm (m3/ngđ).
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Ftc: Diện tích cần tưới m2
qtc: Tiêu chuẩn nước cấp tưới cây xanh.

- Lưu lượng nước rửa đường trong một ngày đêm (m3/ngđ)
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Frd: Diện tích cần rửa (m2)

qrd: Tiêu chuẩn nước cấp rửa đường (l/m2)

* Tổng nhu cầu ngày dùng nước trung bình (xem phụ lục tính toán đi kèm):
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(Trong đó 1,1 là hệ số tính đến dự phòng 10%).

* Lưu lượng nước chữa cháy được tính như sau:

- Số đám cháy xảy ra đồng thời là 2 đám cháy.

- Lưu lượng nước cấp cho một đám là 15 lít/s

- Thời gian dập tắt 1 đám là 3 giờ

- Lưu lượng nước chữa cháy được tính: 
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n: Số đám cháy xảy ra đồng thời.

Tổng nhu cầu sử dụng nước trung bình khoảng 1.006 m3/ngđ. Hệ số dự phòng lựa chọn là K=1,5, Dung tích bể chứa nước dự kiến: V = 1.510 m3.

4.4.6.2 Nguồn cấp nước

Nguồn nước cấp: nước cấp cho khu vực quy hoạch lấy từ trạm cấp nước chung của thành phố Yên Bái thông qua đường ống phân phối trên đường Ngô Minh Loan.

Điểm đấu nối cấp nước: Đấu nối cấp nước từ đường ống chính trên đường Ngô Minh Loan vào Bể chứa nước và trạm bơm tăng áp chung của dự án tại phía Đông Bắc khu đất.
Thiết kế 1 điểm chờ đấu nối cấp nước dự phòng (tại phía Đông Bắc của dự án), chờ đấu nối với tuyến ống cấp nước phân phối trên đường Hoàng Quốc Việt (QL32C) trong tương lai.
4.4.6.3 Phương án quy hoạch mạng lưới cấp nước

Mạng lưới đường ống cấp nước được thiết kế là mạng vòng kết hợp mạng nhánh đảm bảo bao trùm hết các khu chức năng trong toàn khu quy hoạch và cấp đến chân công trình.

Từ đường ống phân phối dẫn nước từ trạm cấp nước chung của thành phố Yên Bái cấp đến khu vực quy hoạch, thiết kế đường ống DN110 cấp nước vào cụm bể chứa và trạm bơm tăng áp ở phía Đông khu đất quy hoạch, từ cụm bể chứa và trạm bơm tăng áp thiết kế các tuyến ống phân phối đường kính D110mm dạng mạng vòng kết hợp mạng cụt để cấp nước đến từng đối tượng dùng nước trong dự án, đảm bảo công suất và áp lực cho các đối tượng dùng nước.

Các tuyến ống dịch vụ đường kính DN50 được rẽ nhánh từ tuyến ống phân phối cấp cho các công trình công cộng, dịch vụ và sinh hoạt. 

Đướng ống cấp nước được đặt trên vỉa hè. Độ sâu chôn ống tính đến đỉnh ống là 1m đối với ống cấp nước phân phối và 0,5m đối với ống cấp nước dịch vụ.
Trên các trục đường có ống cấp nước chính có đường kính D110 trở lên sẽ đặt các trụ cứu hỏa với khoảng cách giữa các trục cứu hỏa từ 110m - 150m. Các trụ cứu hỏa đặt ở ngã 3, ngã 4 đường để thuận tiện cho xe cứu hỏa lấy nước chữa cháy:


+ Khoảng cách tối đa giữa các họng cứu hỏa là 150m.


+ Áp lực tối thiểu tại mỗi họng là 10m cột nước.


+ Lưu lượng cấp tại các điểm lấy nước là 15 l/s.

Trong các công trình công cộng cần có các giải pháp phòng cháy chữa cháy riêng được thiết kế theo tiêu chuẩn ngành và được cụ thể hóa khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng.
Bảng thống kê khối lượng chính mạng lưới cấp nước
	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	1
	ỐNG CẤP NƯỚC HDPE D50
	M
	4384

	2
	ỐNG CẤP NƯỚC HDPE D110
	M
	3550

	3
	TRỤ CỨU HỎA DN100
	CÁI
	20

	4
	BỂ CHỨA
	M3
	1510

	5
	TRẠM BƠM Q=23l/s, Hmax=55m
	TRẠM
	1


4.4.7 Quy hoạch mạng lưới cấp điện và chiếu sáng giao thông đô thị

a. Chỉ tiêu cấp điện

· Cấp điện nhà tái định cư:          
 

5 KW/căn

· Cấp điện nhà phố thương mại:           

7 KW/căn

· Cấp điện nhà biệt thự song lập:           

7 KW/căn

· Cấp điện nhà biệt thự đơn lập:           

8 KW/căn

· Cấp điên nhà trẻ




0,2KW/cháu

· Cấp điện thương mại, công cộng:     

30W/1m2

· Cây xanh công viên:




1,5 W/m2.

· Chiếu sáng đường phố, bãi đỗ xe:


1,5 W/m2.

b. Nhu cầu cấp điện:

Căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất để tính toán nhu cầu cấp điện cho toàn dự án. 

Tổng nhu cầu cấp điện cho khu vực dự án là khoảng 5706 KVA. Chi tiết xem phụ lục tính toán.

4.4.7.1 Nguồn cấp điện

Nguồn điện cấp cho khu vực quy hoạch lấy từ lưới điện của Thành phố Yên Bái thông qua các tuyến cáp trung thế trên đường Hoàng Quốc Việt.

4.4.7.2 Giải pháp thiết kế

· Lưới điện trung thế: Sử dụng cấp điện áp 35(22)kv. Thiết kế hoàn chỉnh theo giai đoạn đầu tư. Mạng lưới trung thế 35(22)kv: Sử dụng cáp lõi đồng có cách điện cao phân tử (XLPE) đặt ngầm dưới hè đường.

· Phía Đông Nam dự án tiếp giáp đường Hoàng Quốc Việt có đường điện 35kv đi qua phạm vi dự án, tiến hành di dời đường điện này sang phía Đông đường Hoàng Quốc Việt (QL32C) theo quy hoạch bằng hệ thống cột bê tông đôi đi nổi. Di dời trạm biến áp hiện trạng Thôn 6 – Hợp Minh sang phạm vi vỉa hè đường QL32C theo quy hoạch.
· Trạm biến áp: quy hoạch 5 trạm biến áp để cấp điện cho dự án – trong đó có 1 trạm Kios dùng riêng cho khu nhà ở xã hội; còn lại sử dụng loại trạm trụ để hạn chế diện tích xây dựng và ít ảnh hướng đến kiến trúc cảnh quan của dự án. Công suất trạm biến áp khoảng 560 – 3x1250KVA đặt tại trung tâm phân vùng phụ tải.

· Lưới điện hạ thế: Thiết kế theo sơ đồ hình tia, lưới điện hạ thế đặt ngầm dưới đường giao thông dẫn điện từ các trạm biến áp đến các tủ điện hạ áp và cấp cho công trình sử dụng điện.

· Lưới điện chiếu sáng:

· Nguồn cấp điện chiếu sáng từ trạm biến áp của dự án đến tủ điện chiếu sáng liền kề với trạm biến áp, 

· Mạng lưới cáp chiếu sáng: Dùng cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC, cáp chiếu sáng lấy điện từ tủ điện chiếu sáng đến các cột đèn chiếu sáng trên các trục đường giao thông.

· Đèn chiếu sáng :

· Sử dụng đèn chiếu sáng LED hoặc cao áp thuỷ ngân, lựa chọn loại cột cần đơn bố trí ở 1 bên hoặc ở dải phân cách giữa của các tuyến đường giao thông, trị số độ rọi tối thiểu 5 (Lx).  

· Chiếu sáng nội bộ khu cây xanh, công trình công cộng: Lựa chọn kiểu đèn phù hợp với kiến trúc cảnh quan, chi tiết chiếu sáng cảnh quan được thực hiện ở giai đoạn lập dự án đầu tư.

Bảng thống kê khối lượng chính mạng lưới cấp điện

	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	1
	CÁP 35KV ĐI TRÊN CỘT
	M
	195

	2
	CÁP NGẦM 35KV
	M
	1165

	3
	CÁP NGẦM 0.4KV
	M
	5385

	4
	CÁP NGẦM CHIẾU SÁNG
	M
	6885

	5
	TRẠM BIẾN ÁP KIỂU TRẠM TRỤ
	CÁI
	4

	6
	TRẠM BIẾN ÁP KIỂU TRẠM KIOS
	CÁI
	1

	7
	TỦ ĐIỆN HẠ ÁP
	CÁI
	61

	8
	TỦ ĐIỆN CHIẾU SÁNG
	CÁI
	3

	9
	ĐÈN ĐƯỜNG CAO 8M - 90W
	CÁI
	140

	11
	CỘT BÊ TÔNG NỔI LƯỚI TRUNG THẾ - CỘT ĐÔI
	CỘT
	4

	12
	ỐNG LUỒN CÁP TRUNG THẾ D160/125
	M
	1050

	13
	ỐNG LUỒN CÁP HẠ THẾ D100/80
	M
	5220

	14
	ỐNG LUỒN CÁP CHIẾU SÁNG D65/50
	M
	3885


4.4.8 Quy hoạch mạng lưới thoát nước bẩn và quản lý chất thải rắn

4.4.8.1 Chỉ tiêu thải nước và lưu lượng nước thải

· Chỉ tiêu thải nước tính theo chỉ tiêu nước cấp với tỷ lệ thu gom nước thải 100% nước cấp cho sinh hoạt.

· Tổng lưu lượng nước thải sinh hoạt toàn khu đô thị khoảng: 600 m3/ngđ. Chi tiết xem phụ lục tính toán.

4.4.8.2 Phương án quy hoạch mạng lưới thoát nước thải

· Hệ thống thoát nước thải được tính toán, thiết kế là thoát nước riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa. Nước thải sinh hoạt của từng công trình trong các ô đất sau khi được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại, được thu gom vào các tuyến cống nhánh, cống chính dẫn về đấu nối vào trạm xử lý nước thải ở phía Đông của dự án.
· Tuyến thoát nước thải tự chảy dự kiến sử dụng mương xây gạch B300 và cống tròn uPVC D300 bố trí đi dưới hè hoặc tuyến đường dạo sau các dãy nhà để thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh.

· Trên mạng lưới thoát nước thải bố trí các hố ga thu thăm có khoảng cách trung bình 20-30m/ga để thuận tiện cho việc thu gom và quản lý vận hành mạng lưới thoát nước thải.
4.4.8.3 Quản lý chất thải rắn

a. Chỉ tiêu tính toán:
· Chất thái rắn khu nhà ở: 1,0 kg/người.ngđ;

· Chất thải rắn khu công cộng, thương mại: ước tính bằng 20% lượng chất thải rắn khu nhà ở; 

· Tỷ lệ thu gom chất thải rắn: 100%.

b. Tổng lượng chất thải rắn:

· Lượng chất thải rắn khu ở là: P1 = 1,0 kg/người.ngđ x 3403 người = 3403 kg/ngđ;

· Lượng chất thải rắn khu công cộng, thương mại: 3403 kg/ngđ x 20% = 681 kg/ngđ;

· Tổng lượng chất thải rắn toàn bộ khu đô thị: 4084 kg/ngđ.

c. Thu gom, xử lý chất thải rắn

· Đối với khu vực nhà thấp tầng: Phân loại chất thải rắn riêng hữu cơ và vô cơ. Bố trí các thùng chứa chất thải rắn công cộng trên từng tuyến phố. Chất thải rắn được thu gom hàng ngày theo giờ bằng xe nhỏ chuyên dụng có thùng chứa riêng chất thải rắn hữu cơ và vô cơ rồi đưa đi khu xử lý chung của thành phố.

· Đối với khu công cộng: Sử dụng thùng chứa loại 2-3 ngăn đặt rong khu vực cây xanh hoặc trên đường phố, trên thùng chứa có chỉ dẫn phân loại chất thải rắn hữu cơ và vô cơ. Chất thải rắn được thu gom hằng ngày bằng xe chuyên dụng đưa đi khu xử lý chung của thành phố.

· Các xe chuyên dụng có chia ngăn để chia rác đã phân loại, có ngăn chứa nước thải để tránh rò rì trong quá trình vận chuyển. Chất thải rắn sẽ được thu gom hàng ngày và vận chuyển chất thải rắn đến khu vực xử lý chung của thành phố Yên Bái hiện tại và theo quy hoạch.

Bảng thống kê khối lượng chính mạng lưới thoát nước thải

	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	1
	RÃNH XÂY THOÁT NƯỚC THẢI B300
	M
	4.769

	2
	CỐNG THOÁT NƯỚC THẢI uPVC D300
	M
	274

	3
	CỐNG ÁP LỰC HDPE D90
	M
	116

	4
	HỐ GA
	CÁI
	230

	5
	HỐ BƠM NƯỚC THẢI
	HỐ
	4

	6
	TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
	TRẠM
	1


4.4.8.4 Quy hoạch mạng lưới thông tin liên lạc

4.4.8.5 Dự báo nhu cầu thông tin liên lạc
· Khu vực nghiên cứu thiết kế nằm trong hệ thống Bưu chính – Viễn thông của Thành phố Yên Bái. Khu vực thiết kế được đảm bảo về dung lượng cũng như lưu lượng thuê bao khi số lượng thuê bao tại đây tăng cao. Dung lượng các hộp cáp được lắp đặt theo các dãy nhà và công trình công cộng.

4.4.8.6 Giải pháp thiết kế 

· Nguồn cấp: Nguồn cấp thông tin liên lạc, viễn thông cho khu vực quy hoạch lấy từ mạng lưới mạng lưới chung của thành phố Yên Bái thông qua tuyến cáp trục gốc tại đường Quốc lộ 32C.

· Tủ cáp chính: bố trí 4 tủ cáp chính phân tán trong khu vực quy hoạch, đấu nối tín hiệu từ tuyến cáp trục gốc của thành phố và dẫn đến từng đối tượng sử dụng thông qua các tuyến cáp thứ cấp. Chi tiết mạng lưới sẽ được thiết kế chi tiết ở giai đoạn lập dự án đầu tư phụ thuộc vào từng nhà mạng cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc, viễn thông.

· Tuyến ống hạ tầng chờ cáp thiết kế chờ sẵn từ tủ cáp tổng đến từng công trình trong dự án, dự kiến sử dụng mỗi tuyến gồm 2 ống PVC đặt ngầm dưới đường giao thông đến các công trình trong dự án.

· Các tủ cáp phân phối viễn thông đặt trên hè đường hoặc trong các ô đất cây xanh.

Dọc theo hệ thống ống chờ cáp sẽ bố trí các bể cáp (hố ga cáp) theo khoảng cách trung bình khoảng 50m/bể cáp để lắp đặt, quản lý vận hành cáp thông tin trong tương lai.

Bảng thống kê khối lượng chính mạng lưới thông tin liên lạc

	STT
	HẠNG MỤC
	ĐƠN VỊ
	KHỐI LƯỢNG

	1
	CÁP TRỤC THÔNG TIN GỐC PVC - 4xD110
	M
	1150

	2
	CÁP THÔNG TIN DỊCH VỤ PVC - 2xD110
	M
	5599

	3
	TỦ CÁP THÔNG TIN
	CÁI
	3

	4
	BỂ CÁP
	CÁI
	140


4.5 Sơ bộ tổng mức đầu tư, giải pháp về nguồn vốn và tổ chức thực hiện

4.5.1 Sơ bộ tổng mức đầu tư

	STT
	Khoản mục chi phí
	Chi phí trước thuế
	Thuế giá trị gia tăng
	Chi phí sau thuế

	1
	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (tạm tính)
	70.037.383.123
	 
	70.037.383.123

	2
	Chi phí xây dựng
	2.316.668.582.782
	231.666.858.278
	2.548.335.441.060

	3
	Chi phí thiết bị
	137.902.103.291
	13.790.210.329
	151.692.313.620

	4
	Chi phí quản lý dự án
	22.664.951.540
	 
	22.664.951.540

	5
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	67.691.691.362
	6.769.169.137
	74.460.860.499

	6
	Chi phí khác
	9.584.557.845
	555.584.860
	10.140.142.705

	7
	Chi phí dự phòng
	262.454.926.994
	25.278.182.260
	287.733.109.255

	 
	TỔNG CỘNG
	2.887.004.196.937
	278.060.004.865
	3.165.064.201.802

	 
	LÀM TRÒN
	 
	 
	3.165.064.000.000


Ghi chú: 

· Bảng sơ bộ tổng mức đầu tư được lập trên cơ sở suất vốn đầu tư của Bộ Xây dựng và các quy định hiện hành về chi phí đầu tư xây dựng. Tổng mức đầu tư chi tiết, đầy đủ sẽ được nghiên cứu ở bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi cho dự án.

· Bảng tính toán sơ bộ các thành phần cấu thành tổng mức đầu tư xem phần Phụ lục. 

4.5.2 Nguồn vốn thực hiện

· Nhà đầu tư được lựa chọn làm Chủ đầu tư dự án sẽ sử dụng nguồn vốn của mình hoặc vốn huy động khác phù hợp với quy định của pháp luật để triển khai đầu tư xây dựng dự án. 

4.5.3 Tổ chức thực hiện

· Sau khi đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt, UBND thành phố Yên Bái tiến hành công bố đồ quy hoạch và cắm mốc ranh giới để quản lý đầu tư xây dựng trong phạm vi ranh giới quy hoạch theo đồ án quy hoạch chi tiết được duyệt. 

· UBND thành phố lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng cho dự án, trình UBND tỉnh đưa vào danh mục kêu gọi đầu tư cho dự án và lựa chọn nhà đầu tư cho dự án.

· Chủ đầu tư được lựa chọn sẽ phối hợp cùng UBND thành phố Yên Bái tiến hành công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ về đất, tài sản của người dân trong phạm vi thực hiện dự án, tổ chức tái định cư theo quy định hiện hành. 

· Chủ đầu tư dự án tiến hành lập thiết kế kỹ thuật/thiết kế bản vẽ thi công và triển khai thi công dự án theo quy hoạch chi tiết và dự án đầu tư được duyệt.

· Hình thức quản lý thực hiện dự án: Chủ đầu tư dự án thành lập Ban quản lý dự án để tự quản lý dự án hoặc thuê đơn vị quản lý dự án theo quy định hiện hành để triển khai dự án theo quy định hiện hành.

5. ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC (ĐMC)

5.1 Phần mở đầu

5.1.1 Phạm vi và nội dung nghiên cứu, phân tích, đánh giá môi trường chiến lược

a. Phạm vi nghiên cứu

· Khu đất lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ xây dựng 1/500 thuộc nằm trong phạm vi quản lý hành chính của phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái.

· Ranh giới nghiên cứu cụ thể như sau:

+ Phía Bắc: giáp sông Hồng;

+ Phía Nam và phía Đông: giáp khu dân cư hiện trạng và đường Hoàng Quốc Việt (Quốc lộ 32C);

+ Phía Tây: giáp khu dân cư hiện trạng và đường Ngô Minh Loan (Quốc lộ 37).

b. Nội dung nghiên cứu

· Xác định các vấn đề môi trường chính, lựa chọn đất xây dựng trong mối liên hệ với phòng tránh thiên tai và giảm thiểu úng ngập, lũ lụt, môi trường giao thông, tình trạng ô nhiễm không khí,tiếng ồn, ô nhiễm sông hồ và nước ngầm, áp lực về quản lý chất thải rắn, nước thải ,thoát nước…

· Dự báo tác động và diễn biến môi trường do hoạt động từ các khu dân cư, trung tâm thương mại dịch vụ, giao thông, xử lý chất thải…

· Tổng hợp, đề xuất, xếp thứ tự ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện các vấn đề môi trường còn tồn tại trong đồ án quy hoạch, đề xuất các khu vực cách ly bảo vệ môi trường (các không gian xanh, hành lang bảo vệ sông hồ, các khu vực hạn chế phát triển…), đề xuất các nội dung giám sát môi trường.

5.1.2 Cơ sở pháp lý và phương pháp thực hiện ĐMC

5.1.2.1 Các cơ sở pháp lý

· Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014;

· Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

· Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

· Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải;

· Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

· Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;

· Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao;

· Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

· Thông tư số 25/2009/TT-BTNMT ngày 16/11/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn Quốc gia về môi trường - QCVN 07: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại;

· QCVN 50: 2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước;

· QCVN 25: 2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn;

· QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

5.1.2.2 Phương pháp thực hiện

· Phương pháp khảo sát thực địa: Là phương pháp cơ bản, phổ biến để tiếp cận thực tế, thu thập tài liệu hiện trạng làm cơ sỏ cho việc đánh giá và đưa ra các giải pháp kiến nghị một cách khoa học và hợp lý. Quá trình khảo sát thực địa tiến hành trong giai đoạn thực hiện dự án trong đó chủ yếu khảo sát các khu vực dân cư trong khu vực nghiên cứu quy hoạch.

· Phương pháp thu thập thông tin: Thu thập thông tin từ các nguồn như Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, khu dân cư hiện trạng,… nhằm có được những số liệu cụ thể về quy hoạch, kiến trúc, các định hướng phát triển liên quan tới khu vực nghiên cứu.

· Phương pháp chuyên gia: Lấy ý kiến của các chuyên gia trong, báo cáo tiến độ… trong việc đánh giá thực trạng môi trường khu vực dự án và những tác động tích cực và tiêu cực của dự án đến môi trường sau khi dự án được hình thành.

· Phương pháp xử lý thông tin, phân tích và tổng hợp: thu thập thông tin từ các nguồn, từ đó phân tích và tổng hợp để đưa ra các đề xuất có thể áp dụng và mở rộng.

· Phương pháp đối chiếu so sánh: đối chiếu thực trạng, nhu cầu và những đề xuất

5.2 Các vấn đề và mục tiêu môi trường chính liên quan đến quy hoạch xây dựng

5.2.1 Các vấn đề môi trường chính

· Điều kiện kinh tế, xã hội;

· Điều kiện khí hậu, địa chất, thủy văn, hệ sinh thái và đa dạng sinh học;

· Tình hình úng ngập và lũ lụt;

· Sử dụng tài nguyên như nước ngầm, đất nông nghiệp và lâm nghiệp, tài nguyên khoáng sản…;

· Chất lượng môi trường đất, nước, không khí và tiếng ồn;

· Quản lý chất thải (nước thải, rác thải và khí thải);

· Hệ thống cây xanh và vệ sinh môi trường.

5.2.2 Mục tiêu môi trường

· Đánh giá sơ bộ tác động môi trường trong giai đoạn lập quy hoạch xây dựng sẽ khái quát hoá các tác động qua lại giữa môi trường với đồ án quy hoạch, giúp cho các nhà quản lý có cái nhìn tổng quát hơn về ảnh hưởng đến môi trường của dự án.

· Phân tích, đánh giá sơ bộ hiện trạng môi trường; Dự báo các nguồn gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến môi trường và những tác động xấu có thể xảy ra do các hoạt động được trong quá trình thực hiện đồ án quy hoạch xây dựng. Đồng thời đưa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động đến môi trường.

· Kiến nghị các chính sách, biện pháp hợp lý để bảo vệ môi trường, phòng ngừa hoặc xử lý ô nhiễm môi trường, đảm bảo cho khu đô thị phát triển ổn định và bền vững.

5.3 Phân tích, đánh giá hiện trạng và diễn biến môi trường khi không thực hiện quy hoạch xây dựng

5.3.1 Sự thống nhất giữa các quan điểm, mục tiêu của dự án và các mục tiêu bảo vệ môi trường

a. Quan điểm và mục tiêu của dự án

· Xây dựng một khu đô thị mới kết hợp nghỉ dưỡng đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, kết nối với các dự án xung quanh đã và đang được triển khai, ổn định và phát triển bền vững phù hợp với xu thế phát triển chung của xã hội.

· Phát triển khu đô thị đồng bộ tạo ra đặc điểm và phong cách riêng thu hút dân cư từ các vùng khác đến định cư lâu dài.

· Góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung và của địa phương nói riêng, tạo điều kiện cho một loại hình dân cư mới gắn kết bền vững với môi trường sinh thái.

· Phát triển môi trường kinh doanh tiềm năng có lợi cho các nhà đầu tư xem như là chất xúc tác để đẩy mạnh việc phát triển kinh tế.

· Tạo ra một quần thể cảnh quan cho toàn  khu vực.

· Xác lập cơ sở pháp lý để quản lý theo quy hoạch xây dựng, thiết kế thi công xây dựng, đảm bảo cảnh quan kiến trúc và phát triển bền vững, có môi trường hài hòa với thiên nhiên.

b. Quan điểm và mục tiêu bảo vệ môi trường

· Xây dựng khu đô thị mới trên cơ sở nền tảng duy trì các hệ sinh thái tự nhiên để hướng tới phát triển bền vững.

· Xây dựng khu đô thị gần gũi với thiên nhiên, đem lại môi trường sống vừa hiện đại lại vừa thân thiện với môi trường xung quanh.

· Xây dựng một khu đô thị có quan hệ gần gũi với cộng đồng dân cư địa phương quanh dự án.

5.3.2 Diễn biến và các tác động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch xây dựng

Quy hoạch xây dựng nhằm tạo cơ sở pháp lý cho bước lập dự án đầu tư và thi công xây dựng công trình, khi đó các thông số môi trường tự nhiên sẽ bị thay đổi và gây ra các tác động đến môi trường xung quanh và xã hội. Các diễn biến và tác động môi trường chính có thể xảy ra khi thực hiện quy hoạch bao gồm:

a. Ảnh hưởng đến môi trường kinh tế xã hội

· Khu đô thị mới đồng bộ sẽ là đòn bẩy cho xã phát triển hơn nữa trong tương lai với mục tiêu thu hút, phát triển các khu dân cư xung quanh. Bên cạnh đó, không chỉ đem lại thu nhập, giải quyết việc làm cho người lao động. 

b. Tác động đến hệ sinh thái

· Quá trình thực hiện quy hoạch sẽ lấy mất đất lâm nghiệp là do diện tích đất lâm nghiệp bị suy giảm, hệ sinh thái lâm nghiệp cũng bị ảnh hưởng, đòi hỏi cần có những biện pháp hỗ trợ kịp thời.

c. Tác động của dự án đến môi trường nước

· Trong giai đoạn xây dựng các công trình kiến trúc, xây dựng đường giao thông cũng như các công trình hạ tầng kỹ thuật khác, nước thải xả tràn trên mặt đất gây ra những ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước, đặc biệt là nước mặt. 

· Sau khi đồ án được thực hiện, mặt phủ khu vực sẽ thay đổi tuy nhiên không làm cho khả năng thấm của đất giảm đi, hạn chế tối đa ô nhiễm nước mặt do bụi bẩn và rác thải cuốn trôi theo dòng nước mưa.

· Hệ thống cung cấp nước sạch khi đồ án được thực hiện sẽ đưa nước sạch đến cho toàn bộ dân cư trong khu vực. Vì mục tiêu là cấp nước cho ăn uống sinh hoạt nên chất lượng nước phải đảm bảo đáp ứng quy chuẩn theo quy định hiện hành. 

· Khi đồ án quy hoạch được thực hiện sẽ dẫn đến sự gia tăng dân số làm cho nguồn thải nước nhiều hơn và nếu không quản lý tốt đây chính là nguồn gây ô nhiễm lớn nhất cho nước mặt cũng như nước ngầm trong khu vực. Tuy nhiên nếu nước bẩn thải ra được thu gom và xử lý tốt thì sẽ không còn nguy cơ gây ô nhiễm cho nguồn nước mặt cũng như nước ngầm. Từ đó góp phần cải tạo chất lượng nước tự nhiên.

· Trong quá trình phát triển thì chất thải rắn là một trong những vấn đề cần quan tâm nhất. Việc thu gom và xử lý chất thải rắn không đúng quy cách sẽ tác động rất lớn đến môi trường nước khu vực. Nếu lượng chất thải rắn được thu gom không hết sẽ tồn tại ở nhiều khu vực khác nhau trong khu đô thị, nhất là ven các mặt nước hồ, sông. Việc phân huỷ rác (đặc biệt là chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ) sẽ làm tăng mức độ ô nhiễm BOD trong nguồn nước mặt. Tuy nhiên nếu việc thu gom chất thải rắn được thực hiện tốt theo quy hoạch thì sẽ làm cho khả năng gây ô nhiễm nguồn nước do chất thải rắn gây ra được giảm thiểu tối đa.

d. Tác động của dự án đến môi trường đất

· Khu vực quy hoạch có cao độ địa hình tự nhiên khá cao, khối lượng đào đắp lớn nên các hoạt động đào đắp có gây ảnh hưởng đến đất đai các khu vực xung quanh và tác động chính các khu vực dân cư hiện trạng.

· Trong quá trình thi công xây dựng, vào mùa mưa có thể nước mưa sẽ chảy tràn qua khu vực sẽ cuốn theo đất, cát, xi măng và các loại rác thải xây làm cơ cấu lý tính của đất khu vực này bị ảnh hưởng theo chiều hướng xấu như: giảm độ tơi xốp, khả năng thấm nước, giữ ẩm...

· Trong quá trình khu đô thị đi vào hoạt động, tác nhân chủ yếu gây ảnh hưởng đến môi trường đất chính là chất thải rắn. Ngoài ra, nước thải của hệ thống cống, mương thoát nước mặt và nước bẩn được thiết kế trong đồ án sẽ góp phần giảm mức độ ô nhiễm lên môi trường đất do các chất thải từ nước ngấm trực tiếp vào đất, cũng như do sự rửa trôi của nước mưa.

· Quy hoạch sẽ làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất của khu vực, biến đất thổ cư, đất lâm nghiệp và đất hoang thành đất đô thị, sẽ làm tăng giá trị sử dụng đất.

e. Tác động của dự án đên môi trường không khí

· Bụi đất, cát và khí thải của các máy móc trong khi tiến hành san nền gây ra ô nhiễm bụi cho môi trường không khí khu vực dự án. Khói bụi sinh ra trong giai đoạn này chủ yếu ảnh hưởng đến các công nhân tham gia xây dựng, rất ít có ảnh hưởng đến các khu vực lân cận.

· Trong giai đoạn xây dựng các công trình, vì đặc điểm các công trình được phân đợt xây dựng và phát sinh thêm một số tác nhân gây ô nhiễm không khí nữa như: quá trình chuyên chở vật liệu, quá trình lắp đặt, chạy thử máy móc...nên mức độ ô nhiễm cục bộ môi trường không khí cao hơn giai đoạn san nền và còn ảnh hưởng cả đến các công nhân và các thiết bị máy móc tham gia sản xuất tại các khu vực đã xây dựng xong.

· Dân số tăng lên kéo theo sự gia tăng mạnh về nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu (điện, than, xăng, dầu...) làm gia tăng tải lượng phát thải các chất ô nhiễm vào khí quyển và ảnh hưởng đến chất lượng môi trường không khí khu đô thị.

· Trong các hoạt động sinh hoạt, quá trình đốt cháy nhiên liệu hoá thạch (đun nấu) là quá trình phát thải nhiều tác nhân gây ô nhiễm với tải lượng phát thải tuỳ theo khối lượng và chủng loại nhiên liệu sử dụng. Nhưng chỉ có khả năng gây ô nhiễm không khí cục bộ trong từng phòng hoặc từng hộ gia đình của các khu dân cư, ít ảnh hưởng đến môi trường chung.

· Hệ thống các khu cây xanh được xây dựng góp phần làm giảm ô nhễm không khí, giảm lượng bụi...

f. Tác động của dự án đên môi trường tiếng ồn và chấn động

· Trong giai đoạn thi công xây dựng, tiếng ồn và chấn động chủ yếu là do các phương tiện vận chuyển và các máy móc xây dựng, tuy nhiên tiếng ồn cũng chỉ tác động đến các công nhân xây dựng, ít có ảnh hưởng đến dân cư các khu vực lân cận.

· Sự gia tăng dân số cũng kéo theo sự gia tăng cường độ tiếng ồn sinh hoạt trong khu vực dân cư.

· Hệ thống đường giao thông sau khi hình thành cũng là một nguồn gây ô nhiễm về không khí và tiếng ồn ở mức độ trung bình cho khu vực.

· Tuy nhiên, hệ thống cây xanh công viên, cây xanh sinh thái và những dải cây ven đường được xây dựng sẽ là hệ thống lưới lọc âm thanh và chấn động rất tốt, góp phần làm giảm ô nhiễm tiếng ồn.

g. Chất thải rắn

· Địa hình khu vực dự án khá cao, phần nào khó khăn cho việc thu gom và vận chuyển rác thải. Sau khi các khu ở được hình thành, người dân có mức sống cao hơn, có trình độ nên dễ tiếp cận với việc phân chia rác từ nguồn và có ý thức tại các khu vực công cộng. 

· Quan điểm thiết kế: Triệt để thu gom chất thải rắn phát sinh trong khu vực dự án; Phân loại rác thải từ đầu nguồn; Hệ thống thùng chứa được bố trí thuận lợi cho việc sử dụng và thu gom; Bố trí các điểm tập trung chất thải rắn tạm thời đảm bảo các yêu cầu về môi trường và cảnh quan đô thị.

h. Tác động đến môi trường cảnh quan đô thị

Các công trình kiến trúc mới được xây dựng, đặc biệt là các khu vực cây xanh sẽ góp phần nâng cao mỹ quan đô thị, cải thiện chất lượng môi trường sinh thái đô thị.

· Các hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật khi đi vào vận hành, nếu được thực hiện theo đúng quy hoạch (đường giao thông, hệ thống đèn chiếu sáng, hệ thống đường điện ngầm, hệ thống ga thu nước mưa, cống mương thoát nước, hệ thống cáp điện, đường ống cấp nước, cáp thông tin đi trong ống cáp ngầm...) sẽ tạo ra mỹ quan đô thị.

i. Tác động đến môi trường sức khỏe cộng đồng

· Bên cạnh khu vực dự án có tồn tại các khu dân cư hiện trạng, do đó trong quá trình xây dựng dự án sẽ dẫn đến những ảnh hưởng bất lợi đến sức khoẻ của cộng đồng dân cư đang sinh sống tại đây. Ngoài ra trong quá trình hoạt động của dự án, nếu các nguồn phát thải không được quản lý tốt sẽ là nguồn gây bệnh ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng.

· Tuy nhiên với việc hình thành hệ thống công trình hạ tầng xã hội và cây xanh, khi dự án đi vào hoạt động lại là một yếu tố góp phần nâng cao sức khoẻ cho cộng đồng dân cư.

· Đồng thời, hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh góp phần cải thiện môi trường sống của người dân là một yếu tố không thể thiếu trong việc nâng cao sức khoẻ cộng đồng.

· Các công trình dịch vụ thương mại góp phần tạo ra công ăn việc làm từ đó cải thiện mức sống của người dân, tạo điều kiện đảm bảo tốt hơn sức khoẻ người dân.

5.3.3 Các giải pháp quy hoạch xây dựng nhằm giảm thiểu và khắc phục các tác động và diễn biến môi trường đã được nhận diện.

· Quy hoạch sử dụng đất bao gồm các khu ở, công cộng, thương mại, cây xanh, mặt nước. Quy hoạch sử dụng đất trên tổng thể dự án tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên, can thiệp và tác động đến mức thấp nhất đến hệ sinh thái nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tới môi trường. Với quan điểm xuyên suốt như vậy, điều kiện môi trường khu vực nghiên cứu sẽ được cải thiện theo chiều hướng tích cực khi dự án đi vào hoạt động.

· Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan:

· Không gian ở:  Nhà ở được thiết kế phong phú đa dạng, quy hoạch khoa học phù hợp với điều kiện thời tiết và tự nhiên của vùng. Loại hình nhà ở thấp tầng nhà liền kề, nhà phố kinh doanh, nhà biệt thự, nhà ở xã hội dạng chung cư. Không gian nhà ở được xử lý khéo léo nhằm tối đa hóa diện tích sử  dụng và đưa vào nhà một không gian sống động tự nhiên với ánh sáng trời và cảnh quan thiên nhiên rộng mở. Các khu nhà ở này được quy hoạch xen kẽ với khu công viên cây xanh, tạo ra cảnh quan đẹp, cải thiện môi trường không khí đồng thời đáp ứng nhu cầu về môi trường ở ngày càng cao của người dân đô thị. 

· Không gian công cộng, thương mại dich vụ: là nơi tập trung đông khách vãng lai, sẽ là nguồn gây ô nhiễm về tiếng ồn, cũng như nguồn phát sinh chất thải khá lớn, nếu không có biện pháp quản lý phù hợp sẽ gây ra những tác động không nhỏ đến môi trường tự nhiên,...Tuy nhiên, chính những khu vực này sẽ tạo ra các hoạt động kinh doanh cho cư dân địa phương, góp phần nâng cao mức sống của người dân, cải thiện điều kiện môi trường xã hội. Điều này không chỉ nhằm tạo sự thuận tiện, hợp lý cho người sử dụng mà còn đảm bảo tính mỹ quan, sự phong phú, không nhàm chán cho quy hoạch cảnh quan chung của khu đô thị. Tất cả làm nên một khu dân cư đô thị văn minh, đầy đủ tiện ích, có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu trong cuộc sống con người.

· Không gian xanh: Cảnh quan không gian mở nơi đây không chỉ đơn giản là cây xanh mà mỗi khu vực đều được nghiên cứu, thiết kế và xác định đặc điểm sao cho phù hợp với điều kiện phát triển các hạng mục công trình xung quanh và nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân. Một số loại hình không gian cảnh quan mở như hồ nước, cây xanh các tuyến phố, công viên. Với những loại hình đa dạng này, không gian mở sẽ đóng vai trò nâng cao chất lượng cuộc sống trong khu đô thị, không chỉ trực tiếp phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân mà còn nâng cao chất lượng cảnh quan ngoài ra góp phần cải thiện, bảo tồn thiên nhiên và môi trường đô thị.
5.4 Các giải pháp kỹ thuật để kiểm soát các tác động môi trường và kế hoạch quản lý và giám sát môi trường.

5.4.1 Giảm thiểu ô nhiễm đối với môi trường nước

· Sau khi dự án được hoàn thành, với hệ thống thu gom nước thải đồng bộ của toàn khu vực, việc xử lý triệt để từ nguồn trước khi thải ra môi trường xung quanh, việc ô nhiễm môi trường nước mặt và nước ngầm sẽ hạn chế rất nhiều. 
5.4.2 Giảm thiểu ô nhiễm đối với môi trường đất

· Với khối lượng đào đất khá lớn do đặc thù của địa hình là đồi cao nên có tác động đến môi trường đất, tuy nhiên công tác này là bắt buộc để tạo quỹ đất xây dựng cho dự án, sau khi đào nền thì bề mặt dự án sẽ được hoàn thiện bằng hệ thống cống trình, hạ tầng và đặt biệt là cây xanh thảm cỏ. Hoạt động này không những cải thiện chất lượng đất trong tương lai mà còn góp phần bảo vệ môi trường không khí, vi khí hậu với hệ thống môi trường xanh bao phủ.

5.4.3 Giảm thiểu ô nhiễm đối với môi trường không khí và tiếng ồn

· Trong quá trình thi công xây dựng, cần thiết lập một hệ thống cây xanh cách ly để hạn chế sự phát tán của bụi và hấp thu tiếng ồn từ công trường và phương tiện vận chuyển vật liệu. Đồng thời kết hợp với việc sử dụng xe phun nước chuyên dùng trên các tuyến đường tới khu vực thi công.

· Xe vận chuyển vật liệu xây dựng cần phải phun nước rửa, phủ kín bạt, hạn chế rơi vãi vật liệu xây dựng. Quy định thời gian hoạt động của các phương tiện và máy móc.

· Sau khi dự án đưa và hoạt động, ô nhiễm môi trường không khí chủ yếu từ tuyến đường nội bộ dự án, tuy nhiên với việc tổ chức hệ thống cây xanh theo tiêu chuẩn dọc theo các tuyến đường thì việc kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn và bụi có thể kiểm soát được.
5.4.4 Giảm ô nhiễm trong quá trình thu gom và xử lý chất thải rắn

· Mục tiêu là tối thiểu hoá sự phát sinh rác thải, các phần tử độc hại trong rác thải. Phân loại rác ngay từ nguồn và cần phải tối đa khả năng tái chế. Xử lý rác không tái sử dụng được, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường, đảm bảo sự an toàn khi loại bỏ rác thải.

· Cần phải đầu tư trang thiết bị, phương tiện thu gom và vận chuyển theo công nghệ mới. Cơ giới hoá khi thu gom và vận chuyển phân rác tới khu xử lý.

· Đối với rác thải sinh hoạt phân loại ngay tại nguồn phát sinh. Điều này có nghĩa là rác thải được phân loại ở trong các hộ gia đình và cho vào các thùng chứa khác nhau theo loại rác. Chất thải vô cơ sẽ được thu gom hàng tuần và đưa về khu xử lý chất thải rắn để tái sử dụng hoặc đưa đi chôn lấp, chất thải rắn hữu cơ sẽ được thu gom hàng ngày và được đưa về khu xử lý chất thải rắn tập trung để chế biến thành phân hữu cơ.

· Phương án chung cho việc thu gom và vận chuyển chất thải rắn của toàn khu vực:

· Thu gom bằng xe chuyên dụng loại nhỏ tại các khu vực nhà ở biệt thự và khu nhà ở thương mại ra điểm tập kết tạm thời. Sau đó chuyển ngay đến các điểm tập trung quy định;

· Xe chuyên dụng có chia ngăn để chia rác đã phân loại, có ngăn chứa nước thải để tránh rò rì trong quá trình vận chuyển; Tuyến xe thu gom là tuyến một chiều để hạn chế việc ô nhiễm do rơi vãi rác thải trong quá trình vận  chuyển.

6. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ.

6.1 Kết luận


Đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái là rất cần thiết nhằm cụ thể hóa điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung của thành phố Yên Bái, từ đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội cũng như đô thị hóa đồng thời khai thác tốt hơn quỹ đất của địa phương.


Dự án được quy hoạch hiện đại, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc cũng như kiến trúc cảnh quan tạo điểm nhấn tại khu vực trung tâm của thành phố Yên Bái.


Dự án hoàn thành sẽ góp phần quan trọng trong việc cung cấp quỹ nhà ở, công trình tiện ích, công trình dịch vụ,….góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân sinh sống trong dự án và khu vực lân cận.

6.2 Kiến nghị


Trên đây là nội dung thuyết minh tổng hợp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái. 

Kính gửi Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo. 

Trân trọng cảm ơn!

7. CÁC PHỤ LỤC

7.1  Tính toán thủy lực mạng lưới Thoát nước mưa
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	q
	Hệ số dòng chảy
	Q mưa
	Qtt
	Sai số
Q
	Kích thước
	T.Diện
M.C.Ư
	B.Kính
T.Lực
	Vtt
	Độ dốc

	
	
	
	Bản thân
	Nhánh bên
	Chuyển qua
	Tổng
	Bản thân
	Chuyển qua
	Tổng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 D
	W
	R
	 
	i

	
	
	(m)
	(ha)
	(ha)
	(ha)
	(ha)
	(phút)
	(phút)
	(phút)
	
	(l/s.ha)
	
	(m3/s)
	(m3/s)
	
	(mm)
	(m2)
	(m)
	(m/s)
	 

	CX1

	1
	01
	03
	177
	0,809
	 
	 
	0,809
	5,959
	 
	5,96
	2
	443,3
	0,55
	0,197
	1,738
	88,65
	D600
	0,28
	0,15
	6,15
	0,093

	2
	02
	03
	263
	1,032
	 
	 
	1,032
	7,646
	 
	7,65
	2
	421,9
	0,55
	0,239
	0,936
	74,43
	D600
	0,28
	0,15
	3,31
	0,027

	3
	03
	CX1
	239
	2,502
	0,809
	1,032
	4,343
	1,289
	7,65
	8,93
	2
	406,9
	0,55
	0,972
	3,105
	68,69
	D800
	0,50
	0,20
	6,18
	0,064

	CX2

	1
	01
	CX2
	345
	2,208
	 
	 
	2,208
	7,069
	 
	7,07
	2
	428,9
	0,55
	0,521
	1,571
	66,84
	D600
	0,28
	0,15
	5,56
	0,076

	CX3

	1
	01
	03
	338
	0,732
	 
	 
	0,732
	6,862
	 
	6,86
	2
	431,5
	0,55
	0,174
	1,710
	89,84
	D600
	0,28
	0,15
	6,05
	0,09

	2
	02
	03
	104
	0,399
	 
	 
	0,399
	5,632
	 
	5,63
	2
	447,8
	0,55
	0,098
	1,550
	93,66
	D600
	0,28
	0,15
	5,49
	0,074

	3
	03
	05
	199
	0,632
	0,399
	0,732
	1,763
	0,921
	6,86
	7,78
	2
	420,2
	0,55
	0,407
	3,620
	88,74
	D800
	0,50
	0,20
	7,21
	0,087

	4
	04
	05
	55
	1,650
	 
	 
	1,650
	5,564
	 
	5,56
	2
	448,7
	0,55
	0,407
	0,919
	55,69
	D600
	0,28
	0,15
	3,25
	0,026

	5
	05
	08
	155
	1,177
	1,763
	1,650
	4,590
	5,743
	7,78
	13,53
	2
	362,0
	0,55
	0,914
	3,493
	73,84
	D800
	0,50
	0,20
	6,95
	0,081

	6
	06
	08
	252
	1,416
	 
	 
	1,416
	6,563
	 
	6,56
	2
	435,4
	0,55
	0,339
	1,518
	77,67
	D600
	0,28
	0,15
	5,37
	0,071

	7
	07
	08
	62
	1,062
	 
	 
	1,062
	5,362
	 
	5,36
	2
	451,5
	0,55
	0,264
	1,612
	83,64
	D600
	0,28
	0,15
	5,70
	0,08

	8
	08
	CX
	128
	0,987
	2,478
	4,590
	8,055
	1,190
	13,53
	14,72
	2
	352,1
	0,55
	1,560
	2,815
	44,58
	D1000
	0,79
	0,25
	3,59
	0,016

	CX4

	1
	01
	CX
	252
	1,373
	 
	 
	1,373
	12,605
	 
	12,61
	2
	370,1
	0,55
	0,280
	0,312
	10,45
	D600
	0,28
	0,15
	1,10
	0,003


7.2 Sơ đồ tính toán thủy lực mạng lưới Thoát nước mưa
7.3 Bảng tính toán nhu cầu cấp nước
	STT
	Loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích 
(m²)
	Tổng diện tích sàn xây dựng
(m²)
	Dân số
(Người)                              
	Số căn
	Tiêu chuẩn  (M3/M2)
	Tiêu chuẩn  (M3/Người)
	Lưu lượng (M3/NgĐ)

	1
	Đất ở đô thị
	 
	102258,97
	 
	3373
	1014
	 
	 
	478,37

	1.1
	Đất ở thấp tầng
	 
	66584,55
	132748,31
	1076
	269
	 
	 
	161,40

	a
	Đất ở biệt thự đơn lập
	 
	43958,15
	77935,64
	544
	136
	 
	 
	81,60

	 
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-01
	3128,58
	5631,44
	44
	11
	 
	0,15
	6,60

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-02
	2516,83
	4530,29
	32
	8
	 
	0,15
	4,80

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-03
	1666,01
	2998,82
	24
	6
	 
	0,15
	3,60

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-04
	1002,25
	1804,05
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-05
	737,34
	1327,21
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-06
	1510,67
	2719,21
	20
	5
	 
	0,15
	3,00

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-07
	2163,25
	3893,85
	32
	8
	 
	0,15
	4,80

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-08
	475,48
	855,86
	4
	1
	 
	0,15
	0,60

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-09
	3381,82
	6087,28
	36
	9
	 
	0,15
	5,40

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-10
	1638,27
	2948,89
	20
	5
	 
	0,15
	3,00

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-11
	1347,57
	2425,63
	20
	5
	 
	0,15
	3,00

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-12
	1206,56
	2171,81
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-13
	1414,18
	2545,52
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-14
	1570,97
	2592,10
	12
	3
	 
	0,15
	1,80

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-15
	535,17
	963,31
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-16
	739,52
	1331,14
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-17
	721,53
	1298,75
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-18
	1423,41
	2135,12
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-19
	1665,14
	2997,25
	20
	5
	 
	0,15
	3,00

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-20
	1446,71
	2387,07
	12
	3
	 
	0,15
	1,80

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-21
	600,44
	1080,79
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-22
	532,07
	957,73
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-23
	321,14
	578,05
	4
	1
	 
	0,15
	0,60

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-24
	1113,85
	2004,93
	12
	3
	 
	0,15
	1,80

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-25
	1216,30
	2189,34
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-26
	2121,03
	3817,85
	20
	5
	 
	0,15
	3,00

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-27
	895,99
	1612,78
	28
	7
	 
	0,15
	4,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-28
	1031,17
	1546,76
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-29
	690,50
	1242,90
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-30
	642,82
	1157,08
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-31
	403,71
	726,68
	4
	1
	 
	0,15
	0,60

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-32
	794,94
	1430,89
	12
	3
	 
	0,15
	1,80

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-33
	673,49
	1212,28
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-34
	1201,50
	2162,70
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-35
	1427,94
	2570,29
	20
	5
	 
	0,15
	3,00

	b
	Đất ở biệt thự song lập
	 
	17013,15
	35727,62
	304
	76
	 
	 
	45,60

	 
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-01
	1266,25
	2659,13
	24
	6
	 
	0,15
	3,60

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-02
	524,95
	1102,40
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-03
	874,57
	1836,60
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-04
	1203,05
	2526,41
	24
	6
	 
	0,15
	3,60

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-05
	875,91
	1839,41
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-06
	885,60
	1859,76
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-07
	1615,44
	3392,42
	32
	8
	 
	0,15
	4,80

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-08
	1740,85
	3655,79
	32
	8
	 
	0,15
	4,80

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-09
	473,17
	993,66
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-10
	863,92
	1814,23
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-11
	3240,10
	6804,21
	56
	14
	 
	0,15
	8,40

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-12
	479,56
	1007,08
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-13
	929,15
	1951,22
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-14
	534,78
	1123,04
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-15
	1505,85
	3162,29
	24
	6
	 
	0,15
	3,60

	c
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	 
	5613,25
	19085,05
	228
	57
	 
	 
	34,20

	 
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-01
	387,52
	1317,57
	12
	3
	 
	0,15
	1,80

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-02
	732,16
	2489,34
	32
	8
	 
	0,15
	4,80

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-03
	960,13
	3264,44
	44
	11
	 
	0,15
	6,60

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-04
	964,17
	3278,18
	44
	11
	 
	0,15
	6,60

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-05
	535,70
	1821,38
	20
	5
	 
	0,15
	3,00

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-06
	746,33
	2537,52
	28
	7
	 
	0,15
	4,20

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-07
	555,95
	1890,23
	28
	7
	 
	0,15
	4,20

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-08
	731,29
	2486,39
	20
	5
	 
	0,15
	3,00

	1.3
	Đất nhà ở xã hội
	NOXH
	16556,92
	69019,34
	1717
	600
	 
	 
	289,37

	1.3.1
	Đất nhà ở xã hội (Chung cư cao tầng - 80%)
	CT
	13272,95
	69019,34
	 
	 
	 
	 
	270,77

	 
	Khối đế
	 
	 
	15927,54
	 
	 
	0,002
	 
	31,86

	
	Khối tháp
	 
	 
	53091,80
	1593
	569
	 
	0,15
	238,91

	1.3.2
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng - 20%)
	TT
	3283,97
	11165,50
	124
	31
	 
	 
	18,60

	 
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng)
	TT-01
	1191,63
	4051,54
	48
	12
	 
	0,15
	7,20

	
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng)
	TT-02
	1042,94
	3546,00
	40
	10
	 
	0,15
	6,00

	
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng)
	TT-03
	589,20
	2003,28
	20
	5
	 
	0,15
	3,00

	
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng)
	TT-04
	460,20
	1564,68
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	1.4
	Đất ở tái định cư
	 
	4250,11
	15300,40
	184
	46
	 
	 
	27,60

	 
	Đất ở tái định cư
	TĐC-01
	408,87
	1471,93
	12
	3
	 
	0,15
	1,80

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-02
	752,75
	2709,90
	36
	9
	 
	0,15
	5,40

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-03
	430,79
	1550,84
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-04
	600,00
	2160,00
	28
	7
	 
	0,15
	4,20

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-05
	607,68
	2187,65
	28
	7
	 
	0,15
	4,20

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-06
	323,16
	1163,38
	12
	3
	 
	0,15
	1,80

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-07
	594,46
	2140,06
	28
	7
	 
	0,15
	4,20

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-08
	532,40
	1916,64
	24
	6
	 
	0,15
	3,60

	2
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	 
	16746,55
	47055,39
	 
	 
	 
	 
	94,11

	 
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại (Nhà câu lạc bộ)
	CC-01
	2832,38
	3398,86
	 
	 
	0,002
	 
	6,80

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại (Nhà câu lạc bộ)
	CC-02
	3947,32
	4736,78
	 
	 
	0,002
	 
	9,47

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-01
	1662,01
	2991,62
	 
	 
	0,002
	 
	5,98

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-02
	730,00
	3066,00
	 
	 
	0,002
	 
	6,13

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-03
	676,67
	1218,01
	 
	 
	0,002
	 
	2,44

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-04
	4562,34
	24636,64
	 
	 
	0,002
	 
	49,27

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-05
	2335,83
	7007,49
	 
	 
	0,002
	 
	14,01

	3
	Đất giáo dục ( Trường mầm non)
	GD-NT
	2932,10
	3518,52
	169
	 
	0,1
	 
	16,86

	4
	Đất cây xanh mặt nước
	 
	77985,51
	 
	 
	 
	 
	 
	230,22

	 
	Đất cây xanh
	CX-01
	6128,07
	 
	 
	 
	0,003
	 
	18,38

	
	Đất cây xanh
	CX-02
	64,00
	 
	 
	 
	0,003
	 
	0,19

	
	Đất cây xanh
	CX-03
	64,00
	 
	 
	 
	0,003
	 
	0,19

	
	Đất cây xanh
	CX-04
	158,41
	 
	 
	 
	0,003
	 
	0,48

	
	Đất cây xanh
	CX-05
	3749,25
	 
	 
	 
	0,003
	 
	11,25

	
	Đất cây xanh
	CX-06
	234,58
	 
	 
	 
	0,003
	 
	0,70

	
	Đất cây xanh
	CX-07
	11163,92
	 
	 
	 
	0,003
	 
	33,49

	
	Đất cây xanh
	CX-08
	18538,05
	 
	 
	 
	0,003
	 
	55,61

	
	Đất cây xanh
	CX-09
	4234,83
	 
	 
	 
	0,003
	 
	12,70

	
	Đất cây xanh
	CX-10
	1484,92
	 
	 
	 
	0,003
	 
	4,45

	
	Đất cây xanh
	CX-11
	6595,59
	 
	 
	 
	0,003
	 
	19,79

	
	Đất cây xanh
	CX-12
	24322,91
	 
	 
	 
	0,003
	 
	72,97

	5
	Đất giao thông - HTKT
	 
	44572,62
	 
	 
	 
	 
	 
	24,00

	5.1
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	HTKT
	685,37
	616,83
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất hạ tầng kỹ thuật ( Trạm XLNT)
	HTKT-01
	254,66
	229,19
	 
	 
	0,003
	 
	0,76

	
	Đất hạ tầng kỹ thuật ( Trạm bơm + Bể nước sạch)
	HTKT-02
	430,71
	387,64
	 
	 
	0,003
	 
	1,29

	5.2
	Đất giao thông
	 
	43887,25
	 
	 
	 
	0,0005
	 
	21,94

	Tổng
	 
	244495,75
	 
	3373
	1014
	 
	 
	843,56

	LƯU LƯỢNG NƯỚC CHỮA CHÁY CHO 1 ĐÁM CHÁY TRONG 3 GIỜ
	162,00

	TỔNG LƯU LƯỢNG CẤP NƯỚC CHO DỰ ÁN (m3/ngđ)
	1.005,56

	DUNG TÍCH BỂ CHỨA (K dự phòng= 1.5)
	1.508,34


7.4 Tính toán Thủy lực mạng lưới cấp nước
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Sơ đồ mô phỏng mạng lưới cấp nước


	Tính toán kiểm tra thuỷ lực mạng lưới cấp nước cho 2 trường hợp: 

Trường hợp 1: 

- Cấp nước trong giờ dùng nước lớn nhất; 

- Thông số bơm trạm bơm cấp nước: Q= 23 l/s – Hmax=55m.

Trường hợp 2:

- Cấp nước trong giờ dùng nước lớn nhất và có cháy xảy ra đồng thời tại điểm bất lợi nhất.

- Thông số bơm trạm bơm cấp nước: Q= 38 l/s – Hmax=70m.



	TRƯỜNG HỢP 1:
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Sơ đồ tính toán vận tốc và áp lực cấp nước trường hợp 1

[image: image52.png]Bang 1.1: Thong s6 thus e tad cde nit cip, niedc

Network Table - Nodes

Elevation Base Demand Demand Head Pressure
Node ID m LPS LPS m m
June J1 35.1 0.086 0.17 92.69 57.59
June J2 35 0.488 0.97 90.81 55.81
Junc J4 35.1 0.781 155 89.17 54.07
June J5 429 332 88.58 45.68
Junc J10 425 422 87.64 45.14
Junc J11 485 038 87.63
Junc J9 615 422 87.23 7
Junc J7 63.5 4 8724 23.74
June J3 35 0.97 90.77 55.57
Junc j6 485 0372 88.61 40.11
Junc j§ 785 0.395 8723 8.73
Resvr 1 35 [ #N/A 2131 351 0





[image: image53.png]Thing s6 thuy li tai cdc dogn. dng clp nude

Network Table - Links

Length Diameter Roughness Flow Velocity Unit Headloss

Link ID m mm LPS m/s m/km

Pipe p2 332 110 140 097 01 014
Pipe pl 45 110 140 2114 222 4177
Pipe p3 110 140 1921 202 3498
Pipe pd 110 140 467 049 254
Pipe p7 110 140 492 0.52 281
Pipe p10 110 140 034 0.04 0.02
Pipe pi1 110 140 -4.08 0.43 1.99
Pipe p13 110 140 -8.69 091 8.05
Pipe p12 110 140 038 0.04 0.02
Pipe pS 110 140 431 045 219
Pipe p6 110 140 357 0.38 155
Pipe p§ 110 140 059 0.06 005
Pipe p9 110 140 02 0.02 0.01
Pump 6 EN/A EN/A EN/A 2131 0 -57.59







	TRƯỜNG HỢP 2:
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Sơ đồ tính toán vận tốc và áp lực cấp nước trường hợp 2

[image: image55.png]Bang 2.1: Thong sé thug luc tai cde niit cdp nude

Network Table - Nodes
Elevation Base Demand Demand Head

Node ID m LPS LPs m

Junc J1 351 0.086 0.17 107.13

Junc J2 35 0.488 0.97 102.05

Junc J4 35.1 0.781 155 9727

Junc J5 429 1.675 332 9551

Junc J10 425 2133 422 922

Junc J11 48.5 0.194 038 922

Junc J9 615 2133 422 89.17

Junc J7 63.5 2018 19 88.49

Junc J3 35 0 0.97 102.01

Junc j6 485 0372 0.74 95.62

Junc j8 785 0.395 0.78 88.7

Resvr 1 35 | #N/A -36.31 351 0





[image: image56.png]Bayg 2.2: Thong s6 thu luec tai cdc dogn. dng cdp nude

Network Table - Links
Length Diameter Roughness Flow Velocity Unit Headloss

Link ID m mm LPS m/s m/km

Pipe p2 332 110 140 097 01 014
Pipe pl 45 110 140 3614 38 11277
Pipe p3 110 140 3421 36 101.86
Pipe pd 110 140 838 0.88 753
Pipe p7 110 140 12.02 127 14.69
Pipe p10 110 140 -3.85 178
Pipe pi1 110 140 -11.98 14.58
Pipe p13 110 140 -16.58 26.65
Pipe p12 110 140 038 0.02
Pipe pS 110 140 77 643
Pipe p6 110 140 696 534
Pipe p§ 110 140 312 121
Pipe p9 110 140 3.91 183
Pump 6 EN/A EN/A EN/A 3631 0 -712.03








7.5 Bảng tính toán công suất cấp điện
	STT
	Loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích 
(m²)
	Tổng diện tích sàn xây dựng
(m²)
	Dân số
(Người)                              
	Số căn
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn
	Hệ số đồng thời Kđ
	CS tác dụng (KW)
	CS biểu kiến (KVA) (Cosφ=0,9)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	P0
	Đơn vị
	
	
	

	1
	Đất ở đô thị
	 
	102258,97
	 
	3373
	1014
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất ở thấp tầng
	 
	66584,55
	132748,31
	1076
	269
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Đất ở biệt thự đơn lập
	 
	43958,15
	77935,64
	544
	136
	 
	 
	 
	 
	 
	725

	 
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-01
	3128,58
	5631,44
	44
	11
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	53
	59

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-02
	2516,83
	4530,29
	32
	8
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	38
	43

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-03
	1666,01
	2998,82
	24
	6
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	29
	32

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-04
	1002,25
	1804,05
	16
	4
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	19
	21

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-05
	737,34
	1327,21
	8
	2
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	10
	11

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-06
	1510,67
	2719,21
	20
	5
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	24
	27

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-07
	2163,25
	3893,85
	32
	8
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	38
	43

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-08
	475,48
	855,86
	4
	1
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	5
	5

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-09
	3381,82
	6087,28
	36
	9
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	43
	48

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-10
	1638,27
	2948,89
	20
	5
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	24
	27

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-11
	1347,57
	2425,63
	20
	5
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	24
	27

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-12
	1206,56
	2171,81
	16
	4
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	19
	21

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-13
	1414,18
	2545,52
	16
	4
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	19
	21

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-14
	1570,97
	2592,10
	12
	3
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	14
	16

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-15
	535,17
	963,31
	8
	2
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	10
	11

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-16
	739,52
	1331,14
	8
	2
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	10
	11

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-17
	721,53
	1298,75
	8
	2
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	10
	11

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-18
	1423,41
	2135,12
	8
	2
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	10
	11

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-19
	1665,14
	2997,25
	20
	5
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	24
	27

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-20
	1446,71
	2387,07
	12
	3
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	14
	16

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-21
	600,44
	1080,79
	8
	2
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	10
	11

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-22
	532,07
	957,73
	8
	2
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	10
	11

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-23
	321,14
	578,05
	4
	1
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	5
	5

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-24
	1113,85
	2004,93
	12
	3
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	14
	16

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-25
	1216,30
	2189,34
	16
	4
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	19
	21

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-26
	2121,03
	3817,85
	20
	5
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	24
	27

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-27
	895,99
	1612,78
	28
	7
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	34
	37

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-28
	1031,17
	1546,76
	8
	2
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	10
	11

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-29
	690,50
	1242,90
	8
	2
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	10
	11

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-30
	642,82
	1157,08
	8
	2
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	10
	11

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-31
	403,71
	726,68
	4
	1
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	5
	5

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-32
	794,94
	1430,89
	12
	3
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	14
	16

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-33
	673,49
	1212,28
	8
	2
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	10
	11

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-34
	1201,50
	2162,70
	16
	4
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	19
	21

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-35
	1427,94
	2570,29
	20
	5
	Nhà
	8
	Kw/Nhà
	1
	24
	27

	b
	Đất ở biệt thự song lập
	 
	17013,15
	35727,62
	304
	76
	 
	 
	 
	 
	 
	355

	 
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-01
	1266,25
	2659,13
	24
	6
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	25
	28

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-02
	524,95
	1102,40
	8
	2
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	8
	9

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-03
	874,57
	1836,60
	16
	4
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	17
	19

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-04
	1203,05
	2526,41
	24
	6
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	25
	28

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-05
	875,91
	1839,41
	16
	4
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	17
	19

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-06
	885,60
	1859,76
	16
	4
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	17
	19

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-07
	1615,44
	3392,42
	32
	8
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	34
	37

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-08
	1740,85
	3655,79
	32
	8
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	34
	37

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-09
	473,17
	993,66
	8
	2
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	8
	9

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-10
	863,92
	1814,23
	16
	4
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	17
	19

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-11
	3240,10
	6804,21
	56
	14
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	59
	65

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-12
	479,56
	1007,08
	8
	2
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	8
	9

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-13
	929,15
	1951,22
	16
	4
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	17
	19

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-14
	534,78
	1123,04
	8
	2
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	8
	9

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-15
	1505,85
	3162,29
	24
	6
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	25
	28

	c
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	 
	5613,25
	19085,05
	228
	57
	 
	 
	 
	 
	 
	266

	 
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-01
	387,52
	1317,57
	12
	3
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	13
	14

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-02
	732,16
	2489,34
	32
	8
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	34
	37

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-03
	960,13
	3264,44
	44
	11
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	46
	51

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-04
	964,17
	3278,18
	44
	11
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	46
	51

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-05
	535,70
	1821,38
	20
	5
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	21
	23

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-06
	746,33
	2537,52
	28
	7
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	29
	33

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-07
	555,95
	1890,23
	28
	7
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	29
	33

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-08
	731,29
	2486,39
	20
	5
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	21
	23

	1.3
	Đất nhà ở xã hội
	NOXH
	16556,92
	69019,34
	1717
	600
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3.1
	Đất nhà ở xã hội (Chung cư cao tầng - 80%)
	CT
	13272,95
	69019,34
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2973

	 
	Khối đế
	 
	 
	15927,54
	 
	 
	M2 sàn
	30
	W/m2 sàn
	1
	287
	319

	
	Khối tháp
	 
	 
	53091,80
	1593
	569
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	2389
	2655

	1.3.2
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng - 20%)
	TT
	3283,97
	11165,50
	124
	31
	 
	 
	 
	 
	 
	145

	 
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng)
	TT-01
	1191,63
	4051,54
	48
	12
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	50
	56

	
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng)
	TT-02
	1042,94
	3546,00
	40
	10
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	42
	47

	
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng)
	TT-03
	589,20
	2003,28
	20
	5
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	21
	23

	
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng)
	TT-04
	460,20
	1564,68
	16
	4
	Nhà
	7
	Kw/Nhà
	1
	17
	19

	1.4
	Đất ở tái định cư
	 
	4250,11
	15300,40
	184
	46
	 
	 
	 
	 
	 
	153

	 
	Đất ở tái định cư
	TĐC-01
	408,87
	1471,93
	12
	3
	Nhà
	5
	Kw/Nhà
	1
	9
	10

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-02
	752,75
	2709,90
	36
	9
	Nhà
	5
	Kw/Nhà
	1
	27
	30

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-03
	430,79
	1550,84
	16
	4
	Nhà
	5
	Kw/Nhà
	1
	12
	13

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-04
	600,00
	2160,00
	28
	7
	Nhà
	5
	Kw/Nhà
	1
	21
	23

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-05
	607,68
	2187,65
	28
	7
	Nhà
	5
	Kw/Nhà
	1
	21
	23

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-06
	323,16
	1163,38
	12
	3
	Nhà
	5
	Kw/Nhà
	1
	9
	10

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-07
	594,46
	2140,06
	28
	7
	Nhà
	5
	Kw/Nhà
	1
	21
	23

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-08
	532,40
	1916,64
	24
	6
	Nhà
	5
	Kw/Nhà
	1
	18
	20

	2
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	 
	16746,55
	47055,39
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	941

	 
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại (Nhà câu lạc bộ)
	CC-01
	2832,38
	3398,86
	 
	 
	M2 sàn
	30
	W/m2 sàn
	1
	61
	68

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại (Nhà câu lạc bộ)
	CC-02
	3947,32
	4736,78
	 
	 
	M2 sàn
	30
	W/m2 sàn
	1
	85
	95

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-01
	1662,01
	2991,62
	 
	 
	M2 sàn
	30
	W/m2 sàn
	1
	54
	60

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-02
	730,00
	3066,00
	 
	 
	M2 sàn
	30
	W/m2 sàn
	1
	55
	61

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-03
	676,67
	1218,01
	 
	 
	M2 sàn
	30
	W/m2 sàn
	1
	22
	24

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-04
	4562,34
	24636,64
	 
	 
	M2 sàn
	30
	W/m2 sàn
	1
	443
	493

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-05
	2335,83
	7007,49
	 
	 
	M2 sàn
	30
	W/m2 sàn
	1
	126
	140

	3
	Đất giáo dục ( Trường mầm non)
	GD-NT
	2932,10
	3518,52
	169
	 
	Học sinh
	0,2
	Kw/hs
	1
	20
	22

	4
	Đất cây xanh mặt nước
	 
	77985,51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77

	 
	Đất cây xanh
	CX-01
	6128,07
	 
	 
	 
	m2
	1,5
	W/m2
	0,6
	5,52
	6,13

	
	Đất cây xanh
	CX-02
	64,00
	 
	 
	 
	m2
	1,5
	W/m2
	0,6
	0,06
	0,06

	
	Đất cây xanh
	CX-03
	64,00
	 
	 
	 
	m2
	1,5
	W/m2
	0,6
	0,06
	0,06

	
	Đất cây xanh
	CX-04
	158,41
	 
	 
	 
	m2
	1,5
	W/m2
	0,6
	0,14
	0,16

	
	Đất cây xanh
	CX-05
	3749,25
	 
	 
	 
	m2
	1,5
	W/m2
	0,6
	3,37
	3,75

	
	Đất cây xanh
	CX-06
	234,58
	 
	 
	 
	m2
	1,5
	W/m2
	0,6
	0,21
	0,23

	
	Đất cây xanh
	CX-07
	11163,92
	 
	 
	 
	m2
	1,5
	W/m2
	0,6
	10,05
	11,16

	
	Đất cây xanh
	CX-08
	18538,05
	 
	 
	 
	m2
	1,5
	W/m2
	0,6
	16,68
	18,54

	
	Đất cây xanh
	CX-09
	4234,83
	 
	 
	 
	m2
	1,5
	W/m2
	0,6
	3,81
	4,23

	
	Đất cây xanh
	CX-10
	1484,92
	 
	 
	 
	m2
	1,5
	W/m2
	0,6
	1,34
	1,48

	
	Đất cây xanh
	CX-11
	6595,59
	 
	 
	 
	m2
	1,5
	W/m2
	0,6
	5,94
	6,60

	
	Đất cây xanh
	CX-12
	24322,91
	 
	 
	 
	m2
	1,5
	W/m2
	0,6
	21,89
	24,32

	
	Mặt nước
	MN
	1246,98
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đất giao thông - HTKT
	 
	44572,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48,9

	5.1
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	HTKT
	685,37
	616,83
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất hạ tầng kỹ thuật ( Trạm XLNT)
	HTKT-01
	254,66
	229,19
	 
	 
	m2
	30
	W/m2
	0,6
	4,13
	4,58

	
	Đất hạ tầng kỹ thuật ( Trạm bơm + Bể nước sạch)
	HTKT-02
	430,71
	387,64
	 
	 
	m2
	1,5
	W/m2
	0,6
	0,39
	0,43

	5.2
	Đất giao thông
	 
	43887,25
	 
	 
	 
	m2
	1,5
	W/m2
	0,6
	39,50
	43,89

	Tổng
	 
	244495,75
	 
	3373
	1014
	 
	 
	 
	 
	 
	5706


7.6 Bảng phân vùng phụ tải cấp điện

	TÊN TRẠM
	CÔNG SUẤT TRẠM
	PHỤ TẢI (KÍ HIỆU Ô ĐÂT)
	CS BIỂU KIẾN (KVA)

	TBA - 01
	560 KVA
	TT-01
	56,00

	
	
	TT-02
	46,67

	
	
	TT-03
	23,33

	
	
	TT-04
	18,67

	
	
	TĐC-01
	10,00

	
	
	TĐC-02
	30,00

	
	
	TĐC-03
	13,33

	
	
	TĐC-04
	23,33

	
	
	TĐC-05
	23,33

	
	
	TĐC-06
	10,00

	
	
	TĐC-07
	23,33

	
	
	TĐC-08
	20,00

	
	
	NPTM-05
	23,33

	
	
	NPTM-06
	32,67

	
	
	NPTM-07
	32,67

	
	
	NPTM-08
	23,33

	
	
	BTĐ-28
	10,67

	
	
	BTĐ-29
	10,67

	
	
	BTĐ-30
	10,67

	
	
	BTĐ-31
	5,33

	
	
	BTĐ-32
	16,00

	
	
	BTĐ-33
	10,67

	
	
	BTĐ-34
	21,33

	
	
	BTSL-14
	9,33

	
	
	BTSL-15
	28,00

	
	
	Chiếu sáng GT
	10,97

	
	
	TỔNG
	543,64

	TBA - 02
	560 KVA
	BTSL-07
	37,33

	
	
	BTSL-08
	37,33

	
	
	BTSL-09
	9,33

	
	
	BTSL-10
	18,67

	
	
	BTSL-11
	65,33

	
	
	BTSL-12
	9,33

	
	
	BTSL-13
	18,67

	
	
	BTĐ-23
	5,33

	
	
	BTĐ-24
	16,00

	
	
	BTĐ-25
	21,33

	
	
	BTĐ-26
	26,67

	
	
	BTĐ-27
	37,33

	
	
	BTĐ-22
	10,67

	
	
	CC-02
	94,74

	
	
	Chiếu sáng GT
	10,97

	
	
	TỔNG
	419,04

	TBA - 03
	2x560 KVA
	BTSL-06
	18,67

	
	
	BTĐ-10
	26,67

	
	
	BTĐ-11
	26,67

	
	
	BTĐ-12
	21,33

	
	
	BTĐ-13
	21,33

	
	
	BTĐ-14
	16,00

	
	
	BTĐ-15
	10,67

	
	
	BTĐ-16
	10,67

	
	
	BTĐ-17
	10,67

	
	
	BTĐ-18
	10,67

	
	
	BTĐ-19
	26,67

	
	
	BTĐ-20
	16,00

	
	
	BTĐ-21
	10,67

	
	
	TMDV-03
	24,36

	
	
	TMDV-04
	492,73

	
	
	TMDV-05
	140,15

	
	
	Chiếu sáng GT
	10,97

	
	
	TỔNG
	894,88

	TBA - 04
	2x400 KVA
	BTĐ-01
	58,67

	
	
	BTĐ-02
	42,67

	
	
	BTĐ-03
	32,00

	
	
	BTĐ-04
	21,33

	
	
	BTĐ-05
	10,67

	
	
	BTĐ-06
	26,67

	
	
	BTĐ-07
	42,67

	
	
	BTĐ-08
	5,33

	
	
	BTĐ-09
	48,00

	
	
	BTSL-01
	28,00

	
	
	BTSL-02
	9,33

	
	
	BTSL-03
	18,67

	
	
	BTSL-04
	28,00

	
	
	GD-NT
	22,49

	
	
	HTKT
	0,00

	
	
	TMDV-01
	59,83

	
	
	TMDV-02
	61,32

	
	
	NPTM-01
	14,00

	
	
	NPTM-02
	37,33

	
	
	NPTM-03
	51,33

	
	
	NPTM-04
	51,33

	
	
	BTĐ-35
	26,67

	
	
	CC-01
	67,98

	
	
	Chiếu sáng GT
	10,97

	
	
	TỔNG
	775,25

	TBA - XH
	3x1250 KVA
	CT
	2973,14

	
	
	TỔNG
	2973,14


7.7 Bảng tính toán thoát nước thải
	STT
	Loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích 
(m²)
	Tổng diện tích sàn xây dựng
(m²)
	Dân số
(Người)                              
	Số căn
	Tiêu chuẩn  (M3/M2)
	Tiêu chuẩn  (M3/Người)
	Lưu lượng (M3/NgĐ)

	1
	Đất ở đô thị
	 
	102258,97
	 
	3373
	1014
	 
	 
	478,37

	1.1
	Đất ở thấp tầng
	 
	66584,55
	132748,31
	1076
	269
	 
	 
	161,40

	a
	Đất ở biệt thự đơn lập
	 
	43958,15
	77935,64
	544
	136
	 
	 
	81,60

	 
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-01
	3128,58
	5631,44
	44
	11
	 
	0,15
	6,60

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-02
	2516,83
	4530,29
	32
	8
	 
	0,15
	4,80

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-03
	1666,01
	2998,82
	24
	6
	 
	0,15
	3,60

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-04
	1002,25
	1804,05
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-05
	737,34
	1327,21
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-06
	1510,67
	2719,21
	20
	5
	 
	0,15
	3,00

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-07
	2163,25
	3893,85
	32
	8
	 
	0,15
	4,80

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-08
	475,48
	855,86
	4
	1
	 
	0,15
	0,60

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-09
	3381,82
	6087,28
	36
	9
	 
	0,15
	5,40

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-10
	1638,27
	2948,89
	20
	5
	 
	0,15
	3,00

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-11
	1347,57
	2425,63
	20
	5
	 
	0,15
	3,00

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-12
	1206,56
	2171,81
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-13
	1414,18
	2545,52
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-14
	1570,97
	2592,10
	12
	3
	 
	0,15
	1,80

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-15
	535,17
	963,31
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-16
	739,52
	1331,14
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-17
	721,53
	1298,75
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-18
	1423,41
	2135,12
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-19
	1665,14
	2997,25
	20
	5
	 
	0,15
	3,00

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-20
	1446,71
	2387,07
	12
	3
	 
	0,15
	1,80

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-21
	600,44
	1080,79
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-22
	532,07
	957,73
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-23
	321,14
	578,05
	4
	1
	 
	0,15
	0,60

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-24
	1113,85
	2004,93
	12
	3
	 
	0,15
	1,80

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-25
	1216,30
	2189,34
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-26
	2121,03
	3817,85
	20
	5
	 
	0,15
	3,00

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-27
	895,99
	1612,78
	28
	7
	 
	0,15
	4,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-28
	1031,17
	1546,76
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-29
	690,50
	1242,90
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-30
	642,82
	1157,08
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-31
	403,71
	726,68
	4
	1
	 
	0,15
	0,60

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-32
	794,94
	1430,89
	12
	3
	 
	0,15
	1,80

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-33
	673,49
	1212,28
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-34
	1201,50
	2162,70
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-35
	1427,94
	2570,29
	20
	5
	 
	0,15
	3,00

	b
	Đất ở biệt thự song lập
	 
	17013,15
	35727,62
	304
	76
	 
	 
	45,60

	 
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-01
	1266,25
	2659,13
	24
	6
	 
	0,15
	3,60

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-02
	524,95
	1102,40
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-03
	874,57
	1836,60
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-04
	1203,05
	2526,41
	24
	6
	 
	0,15
	3,60

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-05
	875,91
	1839,41
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-06
	885,60
	1859,76
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-07
	1615,44
	3392,42
	32
	8
	 
	0,15
	4,80

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-08
	1740,85
	3655,79
	32
	8
	 
	0,15
	4,80

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-09
	473,17
	993,66
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-10
	863,92
	1814,23
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-11
	3240,10
	6804,21
	56
	14
	 
	0,15
	8,40

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-12
	479,56
	1007,08
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-13
	929,15
	1951,22
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-14
	534,78
	1123,04
	8
	2
	 
	0,15
	1,20

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-15
	1505,85
	3162,29
	24
	6
	 
	0,15
	3,60

	c
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	 
	5613,25
	19085,05
	228
	57
	 
	 
	34,20

	 
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-01
	387,52
	1317,57
	12
	3
	 
	0,15
	1,80

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-02
	732,16
	2489,34
	32
	8
	 
	0,15
	4,80

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-03
	960,13
	3264,44
	44
	11
	 
	0,15
	6,60

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-04
	964,17
	3278,18
	44
	11
	 
	0,15
	6,60

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-05
	535,70
	1821,38
	20
	5
	 
	0,15
	3,00

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-06
	746,33
	2537,52
	28
	7
	 
	0,15
	4,20

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-07
	555,95
	1890,23
	28
	7
	 
	0,15
	4,20

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-08
	731,29
	2486,39
	20
	5
	 
	0,15
	3,00

	1.3
	Đất nhà ở xã hội
	NOXH
	16556,92
	69019,34
	1717
	600
	 
	 
	289,37

	1.3.1
	Đất nhà ở xã hội (Chung cư cao tầng - 80%)
	CT
	13272,95
	69019,34
	 
	 
	 
	 
	270,77

	 
	Khối đế
	 
	 
	15927,54
	 
	 
	0,002
	 
	31,86

	
	Khối tháp
	 
	 
	53091,80
	1593
	569
	 
	0,15
	238,91

	1.3.2
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng - 20%)
	TT
	3283,97
	11165,50
	124
	31
	 
	 
	18,60

	 
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng)
	TT-01
	1191,63
	4051,54
	48
	12
	 
	0,15
	7,20

	
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng)
	TT-02
	1042,94
	3546,00
	40
	10
	 
	0,15
	6,00

	
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng)
	TT-03
	589,20
	2003,28
	20
	5
	 
	0,15
	3,00

	
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng)
	TT-04
	460,20
	1564,68
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	1.4
	Đất ở tái định cư
	 
	4250,11
	15300,40
	184
	46
	 
	 
	27,60

	 
	Đất ở tái định cư
	TĐC-01
	408,87
	1471,93
	12
	3
	 
	0,15
	1,80

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-02
	752,75
	2709,90
	36
	9
	 
	0,15
	5,40

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-03
	430,79
	1550,84
	16
	4
	 
	0,15
	2,40

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-04
	600,00
	2160,00
	28
	7
	 
	0,15
	4,20

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-05
	607,68
	2187,65
	28
	7
	 
	0,15
	4,20

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-06
	323,16
	1163,38
	12
	3
	 
	0,15
	1,80

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-07
	594,46
	2140,06
	28
	7
	 
	0,15
	4,20

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-08
	532,40
	1916,64
	24
	6
	 
	0,15
	3,60

	2
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	 
	16746,55
	47055,39
	 
	 
	 
	 
	94,11

	 
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại (Nhà câu lạc bộ)
	CC-01
	2832,38
	3398,86
	 
	 
	0,002
	 
	6,80

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại (Nhà câu lạc bộ)
	CC-02
	3947,32
	4736,78
	 
	 
	0,002
	 
	9,47

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-01
	1662,01
	2991,62
	 
	 
	0,002
	 
	5,98

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-02
	730,00
	3066,00
	 
	 
	0,002
	 
	6,13

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-03
	676,67
	1218,01
	 
	 
	0,002
	 
	2,44

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-04
	4562,34
	24636,64
	 
	 
	0,002
	 
	49,27

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-05
	2335,83
	7007,49
	 
	 
	0,002
	 
	14,01

	3
	Đất giáo dục ( Trường mầm non)
	GD-NT
	2932,10
	3518,52
	169
	 
	0,1
	 
	16,86

	5
	Đất giao thông - HTKT
	 
	44572,62
	 
	 
	 
	 
	 
	2,06

	5.1
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	HTKT
	685,37
	616,83
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Đất hạ tầng kỹ thuật ( Trạm XLNT)
	HTKT-01
	254,66
	229,19
	 
	 
	0,003
	 
	0,76

	
	Đất hạ tầng kỹ thuật ( Trạm bơm + Bể nước sạch)
	HTKT-02
	430,71
	387,64
	 
	 
	0,003
	 
	1,29

	Tổng
	 
	244495,75
	 
	3373
	1014
	 
	 
	591,40


7.8 Tính toán thủy lực mạng lưới Thoát nước thải
	Tên đoạn cống
	Lưu lượng (l/s)
	Hệ số 
Kc
	Qtt
	D
	L cống
	i cống
	Vận tốc (m/s)

	
	Dọc đường
	Chuyển qua
	Tổng
	
	(l/s)
	(mm)
	(m)
	(‰)
	Vtt
	Vkl

	Đoạn 01-04
	15,600
	0,000
	15,600
	5,00
	78,000
	300
	300
	0,0020
	0,75
	0,69

	Đoạn 02-04
	8,400
	0,000
	8,400
	5,00
	42,000
	300
	240
	0,0020
	0,62
	0,54

	Đoạn 03-04
	3,000
	0,000
	3,000
	5,00
	15,000
	300
	229
	0,0020
	0,48
	0,56

	Đoạn 04-05
	64,480
	27,000
	91,480
	5,00
	457,400
	300
	341
	0,0020
	1,01
	0,80

	Đoạn 05-TXL
	46,300
	91,480
	137,780
	5,00
	688,900
	300
	712
	0,0020
	0,98
	0,78

	Đoạn 06-08
	13,800
	0,000
	13,800
	5,00
	69,000
	300
	442
	0,0020
	0,73
	0,68

	Đoạn 07-08
	295,000
	0,000
	295,000
	5,00
	1475,000
	300
	577
	0,0020
	0,98
	0,79

	Đoạn 08-11
	9,600
	308,800
	318,400
	5,00
	1592,000
	300
	341
	0,0020
	0,98
	0,65

	Đoạn 09-11
	15,000
	0,000
	15,000
	5,00
	75,000
	300
	337
	0,0020
	0,74
	0,69

	Đoạn 10-11
	15,200
	0,000
	15,200
	5,00
	76,000
	300
	142
	0,0020
	0,75
	0,69

	Đoạn 11-14
	0,000
	348,600
	348,600
	5,00
	1743,000
	300
	162
	0,0020
	0,98
	0,79

	Đoạn 12-14
	46,200
	0,000
	46,200
	5,00
	231,000
	300
	620
	0,0020
	0,97
	0,79

	Đoạn 13-14
	43,200
	0,000
	43,200
	5,00
	216,000
	300
	706
	0,0020
	0,96
	0,78

	Đoạn 14-TXL
	7,550
	438,000
	445,550
	5,00
	2227,750
	300
	12
	0,0020
	0,98
	0,79


7.9 Sơ đồ tính toán thủy lực mạng lưới Thoát nước thải
7.10 Bảng tính toán nhu cầu cấp thông tin liên lạc

	STT
	Loại đất
	Ký hiệu
	Diện tích 
(m²)
	Tổng diện tích sàn xây dựng
(m²)
	Dân số
(Người)                              
	Số căn
	Đơn vị
	Tiêu chuẩn
	Số thuê bao

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	P0
	Đơn vị
	

	1
	Đất ở đô thị
	 
	102258,97
	 
	3373
	1014
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Đất ở thấp tầng
	 
	66584,55
	132748,31
	1076
	269
	 
	 
	 
	 

	a
	Đất ở biệt thự đơn lập
	 
	43958,15
	77935,64
	544
	136
	 
	 
	 
	136

	 
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-01
	3128,58
	5631,44
	44
	11
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	11

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-02
	2516,83
	4530,29
	32
	8
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	8

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-03
	1666,01
	2998,82
	24
	6
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	6

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-04
	1002,25
	1804,05
	16
	4
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	4

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-05
	737,34
	1327,21
	8
	2
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	2

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-06
	1510,67
	2719,21
	20
	5
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	5

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-07
	2163,25
	3893,85
	32
	8
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	8

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-08
	475,48
	855,86
	4
	1
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	1

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-09
	3381,82
	6087,28
	36
	9
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	9

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-10
	1638,27
	2948,89
	20
	5
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	5

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-11
	1347,57
	2425,63
	20
	5
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	5

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-12
	1206,56
	2171,81
	16
	4
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	4

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-13
	1414,18
	2545,52
	16
	4
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	4

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-14
	1570,97
	2592,10
	12
	3
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	3

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-15
	535,17
	963,31
	8
	2
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	2

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-16
	739,52
	1331,14
	8
	2
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	2

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-17
	721,53
	1298,75
	8
	2
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	2

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-18
	1423,41
	2135,12
	8
	2
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	2

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-19
	1665,14
	2997,25
	20
	5
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	5

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-20
	1446,71
	2387,07
	12
	3
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	3

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-21
	600,44
	1080,79
	8
	2
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	2

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-22
	532,07
	957,73
	8
	2
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	2

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-23
	321,14
	578,05
	4
	1
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	1

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-24
	1113,85
	2004,93
	12
	3
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	3

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-25
	1216,30
	2189,34
	16
	4
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	4

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-26
	2121,03
	3817,85
	20
	5
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	5

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-27
	895,99
	1612,78
	28
	7
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	7

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-28
	1031,17
	1546,76
	8
	2
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	2

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-29
	690,50
	1242,90
	8
	2
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	2

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-30
	642,82
	1157,08
	8
	2
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	2

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-31
	403,71
	726,68
	4
	1
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	1

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-32
	794,94
	1430,89
	12
	3
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	3

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-33
	673,49
	1212,28
	8
	2
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	2

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-34
	1201,50
	2162,70
	16
	4
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	4

	
	Đất ở biệt thự đơn lập
	BTĐ-35
	1427,94
	2570,29
	20
	5
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	5

	b
	Đất ở biệt thự song lập
	 
	17013,15
	35727,62
	304
	76
	 
	 
	 
	76

	 
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-01
	1266,25
	2659,13
	24
	6
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	6

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-02
	524,95
	1102,40
	8
	2
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	2

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-03
	874,57
	1836,60
	16
	4
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	4

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-04
	1203,05
	2526,41
	24
	6
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	6

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-05
	875,91
	1839,41
	16
	4
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	4

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-06
	885,60
	1859,76
	16
	4
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	4

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-07
	1615,44
	3392,42
	32
	8
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	8

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-08
	1740,85
	3655,79
	32
	8
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	8

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-09
	473,17
	993,66
	8
	2
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	2

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-10
	863,92
	1814,23
	16
	4
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	4

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-11
	3240,10
	6804,21
	56
	14
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	14

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-12
	479,56
	1007,08
	8
	2
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	2

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-13
	929,15
	1951,22
	16
	4
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	4

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-14
	534,78
	1123,04
	8
	2
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	2

	
	Đất ở biệt thự song lập
	BTSL-15
	1505,85
	3162,29
	24
	6
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	6

	c
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	 
	5613,25
	19085,05
	228
	57
	 
	 
	 
	45

	 
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-01
	387,52
	1317,57
	12
	3
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	3

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-02
	732,16
	2489,34
	32
	8
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	8

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-03
	960,13
	3264,44
	44
	11
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	11

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-04
	964,17
	3278,18
	44
	11
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	11

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-05
	535,70
	1821,38
	20
	5
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	5

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-06
	746,33
	2537,52
	28
	7
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	7

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-07
	555,95
	1890,23
	28
	7
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	7

	
	Đất ở liền kề (Nhà phố thương mại)
	NPTM-08
	731,29
	2486,39
	20
	5
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	5

	1.3
	Đất nhà ở xã hội
	NOXH
	16556,92
	69019,34
	1717
	600
	 
	 
	 
	 

	1.3.1
	Đất nhà ở xã hội (Chung cư cao tầng - 80%)
	CT
	13272,95
	69019,34
	 
	 
	 
	 
	 
	601

	 
	Khối đế
	 
	 
	15927,54
	 
	 
	M2 sàn
	1
	Số/500m2 sàn
	32

	
	Khối tháp
	 
	 
	53091,80
	1593
	569
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	569

	1.3.2
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng - 20%)
	TT
	3283,97
	11165,50
	124
	31
	 
	 
	 
	31

	 
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng)
	TT-01
	1191,63
	4051,54
	48
	12
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	12

	
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng)
	TT-02
	1042,94
	3546,00
	40
	10
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	10

	
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng)
	TT-03
	589,20
	2003,28
	20
	5
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	5

	
	Đất ở liền kề ( Nhà ở thương mại thấp tầng)
	TT-04
	460,20
	1564,68
	16
	4
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	4

	1.4
	Đất ở tái định cư
	 
	4250,11
	15300,40
	184
	46
	 
	 
	 
	46

	 
	Đất ở tái định cư
	TĐC-01
	408,87
	1471,93
	12
	3
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	3

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-02
	752,75
	2709,90
	36
	9
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	9

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-03
	430,79
	1550,84
	16
	4
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	4

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-04
	600,00
	2160,00
	28
	7
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	7

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-05
	607,68
	2187,65
	28
	7
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	7

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-06
	323,16
	1163,38
	12
	3
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	3

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-07
	594,46
	2140,06
	28
	7
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	7

	
	Đất ở tái định cư
	TĐC-08
	532,40
	1916,64
	24
	6
	Nhà
	1
	Số/Nhà
	6

	2
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	 
	16746,55
	47055,39
	 
	 
	 
	 
	 
	93

	 
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại (Nhà câu lạc bộ)
	CC-01
	2832,38
	3398,86
	 
	 
	M2 sàn
	1
	Số/500m2 sàn
	7

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại (Nhà câu lạc bộ)
	CC-02
	3947,32
	4736,78
	 
	 
	M2 sàn
	1
	Số/500m2 sàn
	9

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-01
	1662,01
	2991,62
	 
	 
	M2 sàn
	1
	Số/500m2 sàn
	6

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-02
	730,00
	3066,00
	 
	 
	M2 sàn
	1
	Số/500m2 sàn
	6

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-03
	676,67
	1218,01
	 
	 
	M2 sàn
	1
	Số/500m2 sàn
	2

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-04
	4562,34
	24636,64
	 
	 
	M2 sàn
	1
	Số/500m2 sàn
	49

	
	Đất công cộng- Dịch vụ thương mại
	TMDV-05
	2335,83
	7007,49
	 
	 
	M2 sàn
	1
	Số/500m2 sàn
	14

	3
	Đất giáo dục ( Trường mầm non)
	GD-NT
	2932,10
	3518,52
	169
	 
	M2 sàn
	1
	Số/500m2 sàn
	7

	4
	Đất cây xanh mặt nước
	 
	77985,51
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Đất giao thông - HTKT
	 
	44572,62
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	HTKT
	685,37
	616,83
	 
	 
	 
	 
	 
	4

	 
	Đất hạ tầng kỹ thuật ( Trạm XLNT)
	HTKT-01
	254,66
	229,19
	 
	 
	M2 sàn
	1
	Số/500m2 sàn
	2

	
	Đất hạ tầng kỹ thuật ( Trạm bơm + Bể nước sạch)
	HTKT-02
	430,71
	387,64
	 
	 
	M2 sàn
	1
	Số/500m2 sàn
	2

	5.2
	Đất giao thông
	 
	43887,25
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng
	 
	244495,75
	 
	3373
	1014
	 
	 
	 
	1039


7.11 Bảng tính toán nhu cầu cấp thông tin liên lạc
	TÊN TRẠM
	TỦ CÁP
	KÍ HIỆU Ô ĐÂT
	THUÊ BAO

	TC-01
	800 THUÊ BAO
	TT-01
	12

	
	
	TT-02
	10

	
	
	TT-03
	5

	
	
	TT-04
	4

	
	
	NOXH-CT
	#N/A

	
	
	TĐC-01
	3

	
	
	TĐC-02
	9

	
	
	TĐC-03
	4

	
	
	TĐC-04
	7

	
	
	TĐC-05
	7

	
	
	TĐC-06
	3

	
	
	TĐC-07
	7

	
	
	TĐC-08
	6

	
	
	NPTM-05
	5

	
	
	NPTM-06
	7

	
	
	NPTM-07
	7

	
	
	NPTM-08
	5

	
	
	BTĐ-28
	2

	
	
	BTĐ-29
	2

	
	
	BTĐ-30
	2

	
	
	BTĐ-31
	1

	
	
	BTĐ-32
	3

	
	
	BTĐ-33
	2

	
	
	BTĐ-34
	4

	
	
	BTSL-14
	2

	
	
	BTSL-15
	6

	
	
	TỔNG
	#N/A

	TBA - 02
	100 THUÊ BAO
	BTSL-07
	8

	
	
	BTSL-08
	8

	
	
	BTSL-09
	2

	
	
	BTSL-10
	4

	
	
	BTSL-11
	14

	
	
	BTSL-12
	2

	
	
	BTSL-13
	4

	
	
	BTĐ-23
	1

	
	
	BTĐ-24
	3

	
	
	BTĐ-25
	4

	
	
	BTĐ-26
	5

	
	
	BTĐ-27
	7

	
	
	BTĐ-22
	2

	
	
	CC-02
	9

	
	
	TỔNG
	73

	TBA - 03
	150 THUÊ BAO
	BTSL-06
	4

	
	
	BTĐ-10
	5

	
	
	BTĐ-11
	5

	
	
	BTĐ-12
	4

	
	
	BTĐ-13
	4

	
	
	BTĐ-14
	3

	
	
	BTĐ-15
	2

	
	
	BTĐ-16
	2

	
	
	BTĐ-17
	2

	
	
	BTĐ-18
	2

	
	
	BTĐ-19
	5

	
	
	BTĐ-20
	3

	
	
	BTĐ-21
	2

	
	
	TMDV-03
	2

	
	
	TMDV-04
	49

	
	
	TMDV-05
	14

	
	
	TỔNG
	108

	TBA - 04
	150 THUÊ BAO
	BTĐ-01
	11

	
	
	BTĐ-02
	8

	
	
	BTĐ-03
	6

	
	
	BTĐ-04
	4

	
	
	BTĐ-05
	2

	
	
	BTĐ-06
	5

	
	
	BTĐ-07
	8

	
	
	BTĐ-08
	1

	
	
	BTĐ-09
	9

	
	
	BTSL-01
	6

	
	
	BTSL-02
	2

	
	
	BTSL-03
	4

	
	
	BTSL-04
	6

	
	
	GD-NT
	7

	
	
	HTKT
	4

	
	
	TMDV-01
	6

	
	
	TMDV-02
	6

	
	
	NPTM-01
	3

	
	
	NPTM-02
	8

	
	
	NPTM-03
	11

	
	
	NPTM-04
	11

	
	
	BTĐ-35
	5

	
	
	CC-01
	7

	
	
	TỔNG
	140


7.12 Bảng tính sơ bộ tổng mức đầu tư xây dựng

	STT
	Khoản mục chi phí
	Ký hiệu
	Định mức
	Cách tính
	Chi phí trước thuế
	Thuế giá trị gia tăng
	Chi phí sau thuế

	1
	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
	Gbt,tđc
	 
	Tạm tính
	70.037.383.123
	 
	70.037.383.123

	2
	Chi phí xây dựng
	Gcpxd
	 
	 
	2.316.668.582.782
	231.666.858.278
	2.548.335.441.060

	2.1
	Chi phí xây dựng công trình chính, phụ trợ tạm phục vụ thi công
	Gxd
	 
	 
	2.316.668.582.782
	231.666.858.278
	2.548.335.441.060

	 
	+ Phần hạ tầng
	Gxd.1
	 
	 
	138.075.818.182
	13.807.581.818
	151.883.400.000

	 
	+ Phần công trình
	Gxd.2
	 
	 
	2.178.592.764.600
	217.859.276.460
	2.396.452.041.060

	3
	Chi phí thiết bị
	Gtb
	 
	 
	137.902.103.291
	13.790.210.329
	151.692.313.620

	 
	+ Phần hạ tầng
	Gtb.1
	 
	 
	7.112.727.273
	711.272.727
	7.824.000.000

	 
	+ Phần công trình
	Gtb.2
	 
	 
	130.789.376.018
	13.078.937.602
	143.868.313.620

	4
	Chi phí quản lý dự án
	Gqlda
	 
	 
	22.664.951.540
	 
	22.664.951.540

	 
	Phần hạ tầng
	Gqlda.1
	1,502 %
	1,502% x (Gxd.1+Gtb.1)
	2.180.731.953
	 
	2.180.731.953

	 
	Phần công trình
	Gqlda.2
	0,887 %
	0,887% x (Gxd.2+Gtb.2)
	20.484.219.587
	 
	20.484.219.587

	5
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	Gtv
	 
	Gtv1 : Gtv20
	67.691.691.362
	6.769.169.137
	74.460.860.499

	 
	Khảo sát đo đạc địa hình
	 
	 
	Tạm tính
	181.818.182
	18.181.818
	200.000.000

	 
	Lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
	 
	 
	Thông tư 20/2019/TT-BXD
	1.335.083.636
	133.508.364
	1.468.592.000

	5.1
	Chi phí khảo sát địa chất
	Gtv1
	 
	Tạm tính
	272.727.273
	27.272.727
	300.000.000

	5.2
	Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng
	Gtv2
	3,000 %
	3%*Gtv1
	8.181.818
	818.182
	9.000.000

	5.3
	Chi phí giám sát công tác khảo sát xây dựng
	Gtv3
	4,072 %
	4,072%*Gtv1
	11.105.455
	1.110.545
	12.216.000

	 
	Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
	 
	 
	Tạm tính
	272.727.273
	27.272.727
	300.000.000

	5.5
	Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi
	Gtv5
	 
	 
	5.217.847.591
	521.784.759
	5.739.632.350

	 
	Phần hạ tầng
	Gtv5.1
	0,349 %
	0,349% x (Gxd.1+Gtb.1)
	506.708.024
	50.670.802
	557.378.826

	 
	Phần công trình
	Gtv5.2
	0,204 %
	0,204% x (Gxd.2+Gtb.2)
	4.711.139.567
	471.113.957
	5.182.253.524

	5.6
	Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi
	Gtv6
	 
	 
	873.891.286
	87.389.129
	961.280.415

	 
	Phần hạ tầng
	Gtv6.1
	0,077 %
	0,077% x (Gxd.1+Gtb.1)
	111.795.180
	11.179.518
	122.974.698

	 
	Phần công trình
	Gtv6.2
	0,033 %
	0,033% x (Gxd.2+Gtb.2)
	762.096.106
	76.209.611
	838.305.717

	5.7
	Chi phí thiết kế bản vẽ thi công
	Gtv7
	 
	 
	31.579.861.536
	3.157.986.154
	34.737.847.690

	 
	Phần hạ tầng
	Gtv7.1
	1,697 %
	1,697% x Gxd.1
	2.343.146.635
	234.314.664
	2.577.461.299

	 
	Phần công trình
	Gtv7.2
	1,342 %
	1,342% x Gxd.2
	29.236.714.901
	2.923.671.490
	32.160.386.391

	5.8
	Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công
	Gtv8
	 
	 
	1.072.232.241
	107.223.224
	1.179.455.465

	 
	Phần hạ tầng
	Gtv8.1
	0,090 %
	0,0902% x Gxd.1
	124.544.388
	12.454.439
	136.998.827

	 
	Phần công trình
	Gtv8.2
	0,044 %
	0,0435% x Gxd.2
	947.687.853
	94.768.785
	1.042.456.638

	5.9
	Chi phí thẩm tra dự toán công trình
	Gtv9
	 
	 
	1.040.289.943
	104.028.994
	1.144.318.937

	 
	Phần hạ tầng
	Gtv9.1
	0,086 %
	0,086% x Gxd.1
	118.745.204
	11.874.520
	130.619.724

	 
	Phần công trình
	Gtv9.2
	0,042 %
	0,0423% x Gxd.2
	921.544.739
	92.154.474
	1.013.699.213

	 
	Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng
	Gtv21
	 
	 
	9.947.254.918
	994.725.492
	10.941.980.410

	 
	Phần hạ tầng
	Gtv21.1
	0,388 %
	0,388% x Gxd.1
	535.734.175
	53.573.417
	589.307.592

	 
	Phần công trình
	Gtv21.2
	0,432 %
	0,432% x Gxd.2
	9.411.520.743
	941.152.074
	10.352.672.817

	5.15
	Chi phí giám sát thi công xây dựng
	Gtv15
	 
	 
	16.859.339.353
	1.685.933.935
	18.545.273.288

	 
	Phần hạ tầng
	Gtv15.1
	1,339 %
	1,339% x Gxd.1
	1.848.835.205
	184.883.521
	2.033.718.726

	 
	Phần công trình
	Gtv15.2
	0,689 %
	0,689% x Gxd.2
	15.010.504.148
	1.501.050.415
	16.511.554.563

	5.16
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu mua sắm thiết bị
	Gtv16
	 
	 
	164.040.856
	16.404.086
	180.444.942

	 
	Phần hạ tầng
	Gtv16.1
	0,302 %
	0,302% x (Gtb.1)
	21.480.436
	2.148.044
	23.628.480

	 
	Phần công trình
	Gtv16.2
	0,109 %
	0,109% x (Gtb.2)
	142.560.420
	14.256.042
	156.816.462

	5.19
	Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị
	Gtv19
	 
	 
	535.804.316
	53.580.432
	589.384.748

	 
	Phần hạ tầng
	Gtv19.1
	0,803 %
	0,803% x (Gtb.1)
	57.115.200
	5.711.520
	62.826.720

	 
	Phần công trình
	Gtv19.2
	0,366 %
	0,366% x (Gtb.2)
	478.689.116
	47.868.912
	526.558.028

	5.20
	Chi phí Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu tư vấn
	Gtv20
	0,159 %
	 
	109.114.777
	10.911.478
	120.026.255

	6
	Chi phí khác
	Gk
	 
	Gk1 : Gk7
	9.584.557.845
	555.584.860
	10.140.142.705

	6.1
	Chi phí Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (Thông tư 195/2016/TT-BTC)
	Gtv4
	 
	 
	70.000.000
	 
	70.000.000

	6.2
	Phí thẩm định thiết kế (Thông tư 210/2016/TT-BTC)
	Gk1
	 
	 
	691.470.707
	 
	691.470.707

	 
	Phần hạ tầng
	Gk1.1
	0,059 %
	0,059% x Gxd.1
	81.464.733
	 
	81.464.733

	 
	Phần công trình
	Gk1.2
	0,028 %
	0,028% x Gxd.2
	610.005.974
	 
	610.005.974

	6.3
	Phí thẩm định dự toán (Thông tư 210/2016/TT-BTC)
	Gk2
	 
	 
	665.542.504
	 
	665.542.504

	 
	Phần hạ tầng
	Gk2.1
	0,056 %
	0,056% x Gxd.1
	77.322.458
	 
	77.322.458

	 
	Phần công trình
	Gk2.2
	0,027 %
	0,027% x Gxd.2
	588.220.046
	 
	588.220.046

	6.4
	Phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Thông tư 209/2016/TT-BTC)
	Gk3
	0,002 %
	 
	72.784.458
	 
	72.784.458

	6.5
	Phí thẩm định phê duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (Thông tư 258/2016/TT-BTC)
	Gk4
	0,0011 %
	 
	34.177.050
	 
	34.177.050

	6.6
	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (TT10/2020/TT-BTC)
	Gk5
	0,082 %
	0,5*0,082%xTMĐT
	1.291.132.994
	 
	1.291.132.994

	6.7
	Chi phí kiểm toán độc lập (TT10/2020/TT-BTC)
	Gk6
	0,117 %
	0,117%xTMĐT
	3.702.513.734
	370.251.373
	4.072.765.108

	6.8
	Phí bảo hiểm công trình (Phụ lục 7 - Thông tư 329/2016/TT-BTC)
	Gk10
	0,080 %
	0,08%x*Gxd
	1.853.334.866
	185.333.487
	2.038.668.353

	6.10
	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP)
	Gtv11
	 
	0,05%*GGTXD (Dự toán gói thầu)
	50.000.000
	 
	50.000.000

	6.12
	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Nghị định 63/2014/NĐ-CP)
	Gtv13
	 
	0,05%*GGTXD (Dự toán gói thầu)
	50.000.000
	 
	50.000.000

	6.13
	Chi phí nộp vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng của Tỉnh do Nhà đầu tư không tìm được rừng trồng thay thế (Quyết định số 344/QĐ-UBND về việc phê duyệt đơn giá bình quân (01 ha) giai đoạn 2016-2020)
	 
	24,4495 ha
	45.138.000 đồng/ha
	1.103.601.531
	 
	1.103.601.531

	7
	Chi phí dự phòng
	Gdp
	 
	Gdp1 + Gdp2
	262.454.926.994
	25.278.182.260
	287.733.109.255

	7.1
	Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh
	Gdp1
	10 %
	10% x (Gcpxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)
	262.454.926.994
	25.278.182.260
	287.733.109.255

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	2.887.004.196.937
	278.060.004.865
	3.165.064.201.802

	 
	LÀM TRÒN
	Gtmdt
	 
	 
	 
	 
	3.165.064.000.000


8. CÁC BẢN VẼ THU NHỎ

	QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI PHƯỜNG HỢP MINH
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